
Lời nói đầu

Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế năng động mang tính chất toàn cầu. Trong nền kinh tế ấy xu hướng hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực đang là xu hướng chung của các quốc gia. Năm 2004 là năm có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong kế hoạch phát triển 5 năm (2001-2005)

Trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước, NHTM với vai trò là một trung gian tài chính quan trọng của xã hội đã từng bước cải tổ hoạt động của mình hoà nhập với cơ chế mới của thị trường, mở rộng mạng lưới cho vay với các doanh nghiệp. Đây là phương hướng phát triển tín dụng mới trong điều kiện hiện nay. Bởi nền kinh tế đã chứa đựng trong nó những tiềm năng nội tại to lớn, một khi được quan tâm đúng mức sẽ trở thành lực lượng chính thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và trong tương lai thị trường tín dụng sẽ trở nên rộng lớn, chất lượng tín dụng sẽ là một vấn đề được xã hội và ngân hàng hết sức quan tâm. Khắc phục kiềm chế nợ quá hạn đang là đòi hỏi cấp bách được đặt ra đối với toàn ngân hàng 

Hoà chung với sự chuyển mình của nền kinh tế ấy, các NHTM nói chung và Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái nói riêng đã thấy được tiềm năng to lớn của các doanh nghiệp vốn đã đầy tiềm năng với hoạt động linh hoạt, uyển chuyển năng động và có tính tự chủ cao, vốn đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn tương đối dài thích ứng với sự đầu tư và phát triển của Chi nhánh. Đây là thị trường không những giúp ngân hàng mở rộng quy mô kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế.

Nhận thức được vai trò quan trọng của TDNH đối với các doanh nghiệp cũng như khảo sát về tình hình cho vay của Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên bái, trong thời gian thực tập tại chi nhánh em đã mạnh dạn chọn đề tài "Đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái " làm chuyên đề tốt nghiệp với hy vọng góp một phần kiến thức nhỏ bé của mình vào việc khắc phục kiềm chế nợ quá hạn, xây dựng các giải pháp tín dụng cho sự phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
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NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO
 TRƯỚC KHI CHO VAY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1.1. Khái quát chung về các nghiệp vụ của Ngân hàng

Ngân hàng thương mại là một trong những ngành công nghiệp có từ lâu đời. Ngân hàng thương mại đầu tiên được ra đời vào năm 1782. Đến nay, Ngân hàng có hoạt động gần gũi với nhân dân và có nền kinh tế trong các nước phát triển, hầu như không có một công dân nào không có quan hệ giao dịch với ngân hàng. Nền kinh tế càng phát triển, hoạt động và dịch vụ của NHTM càng đi sâu vào những ngõ nghách của nền kinh tế và đời sống của con người. Mọi công dân đều chịu tác động của ngân hàng, dù họ là khách hàng gửi tiền, một người vay hay đơn giản là một người đang làm việc cho một doanh nghiệp có vay vốn và sử dụng các dịch vụ ngân hàng. NHTM có những nghiệp vụ  chủ yếu như sau

a) Nghiệp vụ tài sản nợ và vốn của Ngân hàng

Đây là nghiệp vụ khởi đầu tạo điều kiện cho sự phát triển ngân hàng về sau, khi NHTM dã hình thành và ổn định, các nghiệp vụ của nó được xen kẽ lẫn nhau trong suốt quá trình hoạt động. 

- Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá:  Các NHTM thường sử dụng nghiệp vụ này  để thu hút các khoản vốn có tính dài hạn nhằm đảm bảo khả năng đầu tư các khoản vốn dài hạn của Ngân hàng vào nền kinh tế. Ngoài ra, nghiệp vụ này còn giúp các ngân hàng thương mại tăng cường tính ổn định vốn trong hoạt động kinh doanh của mình.

- Nghiệp vụ đi vay: Sau khi đã sử dụng hết vốn, nhưng vẫn chưa dáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng hoặc phải đáp ứng nhu cầu thanh toán và chi của khách hàng, các NHTM có thể đi vay NHTƯ, ở các NHTM khác, vay ở một thị trường tiền tệ, vay các tổ chức ngoài nước,…Vốn đi vay chỉ chiếm một tỷ trọng có thể chấp nhận được trong kết cấu nguồn vốn, nhưng nó rất cần thiết và có vị trí quan trọng để đảm bảo cho ngân hàng hoạt động kinh doanh một cách bình thường.  

- Nghiệp vụ huy động vốn khác: Các ngân hàng còn huy động vốn dưới hình thức uỷ thác hay đại lý cho các tổ chức cá nhân. Nhờ vào uy tín và nghiệp vụ của mình, các ngân hàng thường được các tổ chức hoặc cá nhân uỷ thác thực hiện thanh toán tiền hoặc giải ngân vốn, làm đại lý khác.

b) Nghiệp vụ tài sản có
- Nghiệp vụ ngân quỹ: Để đảm bảo khả năng thanh toán của mình, các Ngân hàng thường phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định mang tính pháp luật về đảm bảo khả năng thanh toán của Ngân hàng trung ương như: tỷ lệ dự trữ bắt buộc....

Mặc dù khoản vốn dùng cho nghiệp vụ này của Ngân hàng mang lại lợi nhuận thấp hoặc không mang lại lợi nhuận nhưng nó lại giúp ngân hàng không bị mất khả năng thanh toán khi khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn, cũng như đảm bảo an toàn chung về hoạt động của từng Ngân hàng thương mại.

- Nghiệp vụ cho vay: Nghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ mang lại lợi nhuận chính cho các Ngân hàng. Nghiệp vụ này rất đa dạng về hình thức và phức tạp về nội dung. Nghiệp vụ này bao gồm: tín dụng trung dài hạn, ngắn hạn, cho thuê tài chính, bảo lãnh...

Nghiệp vụ này mang tính rủi ro cao do chịu nhiều yếu tố tác động như: kinh tế, chính trị, điều kiện tự nhiên...

c) Nghiệp vụ kinh doanh khác

 
Để giảm rủi ro trong hoạt động Ngân hàng, các Ngân hàng thương mại phải thực hiện đa dạng hoá sản phẩm của mình như: dịch vụ tư vấn, đầu tư tài chính, liên doanh, hùn vốn, góp vốn, kinh doanh vàng bạc đá quý, kinh doanh ngoại hối...

Tóm lại: các nghiệp vụ  của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường vô cùng phong phú và phức tạp, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nghiệp vụ tài sản nợ quyết định đến quy mô và phạm vi hoạt động của nghiệp vụ tài sản có. Mỗi nghiệp vụ đều là tiền đề, điều kiện để duy trì và phát triển các nghiệp vụ khác

 
Tuy vậy trong các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại thì nghiệp vụ tín dụng vẫn là nghiệp vụ quan trọng nhất, là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu, quyết định kết quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại.

Đi đôi với việc phát triển hoạt động của nghiệp vụ tín dụng thì những khó khăn mà ngân hàng gặp phải ngày càng nhiều và phức tạp. Để tăng cường chất lượng tín dụng, các ngân hàng thương mại thường xuyên phải đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng của mình.

1.1.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại

1.1.2.1. Khái niệm về rủi ro

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về  rủi ro như: "rủi ro trong hoạt động kinh tế nói chung là những tổn thất mà các doanh nghiệp phải gánh chịu trong hoạt động kinh doanh của mình" hoặc "rủi ro là những bất trắc gây ra mất mát, thiệt hại” nhưng nói chung mọi định nghĩa đều đi tới sự khẳng định "rủi ro là những điều ngoài mong muốn và mang lại hậu quả xấu". Rủi ro có thể gặp bất cứ lúc nào ngoài ý thức của con người. Chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro ra khỏi môi trường kinh doanh mà chỉ có thể nghiên cứu nó, nhận biết nó và hạn chế nó tới mức thấp nhất.

Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ. Trong quá trình hoạt động của mình, ngân hàng chịu nhiều rủi ro khác nhau do nguyên nhân khách quan, chủ quan ....

1.1.2.2. Những rủi ro chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của NH TM

a)Rủi ro tín dụng

Rủi ro trong kinh doanh tín dụng là những tổn thất xảy ra trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh tín dụng của mình.

Rủi ro tín dụng là rủi ro do khách hàng không trả được nợ vay cho ngân hàng. Các khoản tiền cho vay thường có  tỷ lệ rủi ro hơn so với các tài sản có khác. Do tính lỏng thấp và tính rủi ro cao hơn nên các ngân hàng thường thu được lợi nhuận cao từ hoạt động tín dụng. Trên thế giới, hoạt động tín dụng mang lại 2/3 thu nhập cho ngân hàng. Còn tại Việt nam 90%thu nhập của các ngân hàng từ nghiệp vụ tín dụng.

Muốn hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng của các ngân hàng nhất thiết phải có những giải pháp đồng bộ cả về môi trường kinh tế, cơ chế nghiệp vụ, công tác tổ chức, đào tạo cán bộ...

b) Rủi ro thiếu vốn khả dụng

Với tư cách là một trung gian tài chính, ngân hàng là một doanh nghiệp mà người quản lý nó luôn luôn nhằm tối đa hoá lợi nhuận. 

Rủi ro thiếu vốn xảy ra khi ngân hàng không đáp ứng được vốn cho hoạt động kinh doanh của mình. Nó xảy ra khi tình trạng mất cân đối nghiêm trọng  giữa việc huy động và sử dụng vốn. Nguyên nhân dẫn đến thiếu vốn do ngân hàng không có các chính sách huy động vốn linh hoạt, chính sách lãi suất chưa phù hợp.

c) Rủi ro lãi suất

Lãi suất là chi phí để đi vay hoặc giá phải trả để thuê vốn trong một thời gian nào đó. Các ngân hàng hoạt động trong cơ chế lãi suất luôn biến đổi theo lãi suất của thị trường. Hiện tượng lãi suất tăng hoặc giảm có thể gây rủi ro cho hoạt động của Ngân hàng thương mại. Hiện nay để giảm rủi ro lãi suất các ngân hàng thường thực hiện các hợp đồng với lãi suất thả nổi, lãi suất được áp dụng theo sự thay đổi lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước biến động của lãi suất trên thị trường tiền tệ.

d) Rủi ro tỷ giá hối đoái

Các rủi ro trong việc giao dịch ngoại hối xuất phát từ tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ khác nhau do tác động của kinh tế và chính trị của một đất nước.Vậy rủi ro tỷ giá hối đoái là rủi ro xảy ra khi có biến động về tỷ giá ngoại hối. Do tỷ giá chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau như tình hình kinh tế của các nước, lãi suất của từng đồng tiền, điều kiện về thiên nhiên... nên thường xuyên có sự biến động.

e) Rủi ro trong thanh khoản 

Rủi ro trong thanh khoản phát sinh khi những người gửi tiền đồng thời có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng ngay lập tức. Trong những trường hợp như vậy ngân hàng phải đi vay bổ sung nguồn vốn thanh toán hoặc phải bán tài sản của mình để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người gửi tiền.

Đây là loại rủi ro không những ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến cả một nền kinh tế. Các cuộc khủng hoảng ngân hàng thương mại kéo theo sự suy thoái kinh tế, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế, xã hội 
f) Các loại rủi ro khác: Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng còn chịu những loại rủi ro khác nhau như: rủi ro do hoạt động ngoại bảng, rủi ro công nghệ, rủi ro quốc gia .....

Tóm lại: Rủi ro trong quá trình kinh doanh của các Ngân hàng thương mại tuỳ theo mức độ mà ảnh hưởng ít hay nhiều tới bản thân Ngân hàng cũng như khách hàng của họ. Đặc biệt, rủi ro trong hoạt động tín dụng ảnh hưởng lớn tới ngân hàng cũng như tới toàn bộ nên kinh tế. Khi một khoản tín dụng lớn gặp rủi ro có thể dẫn tới tình trạng ngân hàng thiếu vốn khả dụng hoặc mất khả năng thanh toán. Khi đó lòng tín của khách hàng vào Ngân hàng giảm sút đáng kể có thể gây nên tình trạng rút vốn ồ ạt do đó càng đẩy ngân hàng vào tình trạng khó khăn hơn. Chính vì những điều trên mà các ngân hàng thương mại luôn phải quan tâm đến việc đánh giá các rủi ro trong các khoản tín dụng của mình.

1.2. TÍN DỤNG ĐTPT CỦA NHTM

1.2.1. khái niệm
Trong kinh tế thị trường hoạt động tín dụng rất đa dạng, phong phú. Để hoạt động tín dụng được tốt, các Ngân hàng thương mại thông qua phân loại tín dụng quy định quy trình và các tiêu chuẩn quản lý tín dụng, phân tích tín dụng, quản lý cơ cấu tài sản nợ-tài sản có, quản lý rủi ro tín dụng.

Phân loại tín dụng nhằm giám sát và kiểm tra những khoản nợ hiện có theo các mức độ khác nhau, xác định chất lượng và mức độ rủi ro của những khoản nợ, từ đó có chế độ quản lý thích hợp đối với từng khoản cho vay. Có nhiều tiêu thức phân loại tín dụng như các tiêu thức thời hạn tín dụng, mức độ cho vay, điều kiện đảm bảo đối với khoản cho vay. Nếu phân loại theo thời hạn cho vay có: Tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn (hay còn gọi là tín dụng ĐTPT).

- Tín dụng trung hạn : Là loại tín dụng trên 12 tháng đến 60 tháng(Có thời kỳ quy định từ 12 tháng đến 36 tháng), loại tín dụng này cung cấp để mua sắm tài sản cố định cải tiến và đổi mới kỹ thuật mở rộng và xây dựng các xí nghiệp nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh.

- Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời gian từ 60 tháng trở lên nhưng không quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép thành lập đối với pháp nhân và không quá 15 năm đối với cho vay các dự án đầu tư phục vụ  đời sống, được sử dụng để cung cấp vốn đầu tư xây dựng (Đầu tư xây dựng xí nghiệp mới, công trình thuộc cơ sở hạ tầng: đường xá, sân bay, ..) cải tiến thiết bị kỹ thuật, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất vốn lớn thời gian hoàn vốn phải nhiều năm .

1.2.2. Đặc điểm của tín dụng ĐTPT

Tín dụng ĐTPT là một loại tín dụng có thời hạn trên một năm và được dùng để cung cấp mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi mới kỹ thuật, mở rộng xây dựng các công trình cơ bản, các công trình thuộc cơ sở hạ tầng, cải tiến và mở rộng sản xuất quy mô lớn. Nói chung tín dụng ĐTPT được đầu tư để hình thành vốn cố định và một phần vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tăng doanh số hay mở rộng địa bàn hoạt động.

Tín dụng ĐTPT: Đó là các khoản tín dụng định kỳ do Ngân hàng trực tiếp cấp vốn cho người vay, mức cho vay được xác định theo nhu cầu các dự án cho vay, quy mô khoản cho vay khác nhau đáng kể giữa các ngành công nghiệp khác nhau nhưng thường dựa trên nguyên tắc dành khoản cho vay lớn cho các doanh nghiệp đầu tư lớn về nhà máy và trang thiết bị .

 
Phương thức cấp tiền vay và hoàn trả tiền vay của loại tín dụng này là: có thể cấp vốn một lần hoặc nhiều lần, còn khi hoàn trả (khác với vay ngắn hạn phải trả một lần) thì ở phương thức này có thể trả vào một lần mà cũng có thể trả theo thời gian biểu, thường thì trả theo thời gian biểu.

Lãi suất có thể được ấn định theo cơ chế lãi suất cơ bản của ngân hàng Nhà nước và của ngành trên cơ sở đối tượng cho vay mà hai bên thoả thuận.

Thời hạn cho vay thường được ấn định theo quy định chung và phụ thuộc vào khả năng thu hồi vốn trả nợ của người vay do 2 bên thoả thuận.

1.2.3. Vai trò của tín dụng ĐTPT đối với phát triển kinh tế
- Tín dụng ĐTPT đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế trên cơ sở cung ứng vốn cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, các khu đô thị.

- Tín dụng ĐTPT nhằm cung ứng vốn cho những doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh mà thiếu vốn. Đây là một cách gián tiếp thực hiện việc phát triển kinh tế. Có phát triển được sản xuất chúng ta mới có cơ sở để phát triển nền kinh tế nói chung. Trợ giúp vốn cho các thành phần kinh tế theo phương thức tín dụng trung, dài hạn là đầu tư chiều sâu giúp các đơn vị đó mở rộng sản xuất, tăng quy mô và năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng công trình.

- Tạo thị trường sử dụng vốn ngắn hạn : Tín dụng ĐTPT để đầu tư trang thiết bị của doanh nghiệp làm kích thích sản xuất phát triển. Do đó doanh nghiệp lại cần thêm nhiều vốn lưu động hơn để đáp ứng nhu cầu trước mắt như mua nguyên liệu, thuê thêm nhân công, thuê đại lý bán hàng... Từ đó dẫn đến thị trường vốn ngắn hạn được mở rộng theo tốc độ phát triển sản xuất.

- Tín dụng ĐTPT để phát triển ngành kinh tế theo chiều sâu, đó là đầu tư vào các công trình sản xuất, trang thiết bị, máy móc, tài sản cố định... Do đó sẽ thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất nhiều loại sản phẩm, hàng hoá để tiêu thụ trong nước và để xuất khẩu. Việc xuất khẩu nhiều hàng hoá sẽ tăng nhiều ngoại tệ cho quốc gia và đảm bảo cán cân thanh toán quốc tế.

- Tín dụng ĐTPT giúp cho sản xuất phát triển, doanh thu của các đơn vị sản xuất tăng, các doanh nghiệp tăng thêm phần vốn góp vào Ngân sách Nhà nước, góp phần ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát.

Nhận thức được tầm quan trọng của tín dụng ĐTPT mỗi một Ngân hàng nói riêng và quốc gia nói chung đều đẩy mạnh công tác tín dụng tìm mọi biện pháp nâng cao tỷ trọng cũng như hiệu quả tín dụng ĐTPT làm tiền đề mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.

1.2.4. Sự tồn tại khách quan của quan hệ tín dụng ĐTPT trong nền KTTT

Trong cơ chế thị trường, các quan hệ tín dụng nói chung và quan hệ tín dụng ĐTPT  tồn tại một cách khách quan vì 3 lý do sau: 

Thứ nhất: Do tính chất của vốn dư thừa là tạm thời nhàn  rỗi.

Trong quá trình luân chuyển vốn ( T- H ... SX ... H’- T’ ...) có đặc điểm thừa và thiếu vốn tạm thời. Các đơn vị kinh tế, các cá nhân này có thu nhập nhưng chưa cần phải chi tiêu hoặc chi tiêu chưa hết. Các đơn vị, các cá nhân thiếu vốn một cách tạm thời khi chưa có thu nhập nhưng đã có nhu cầu chi tiêu hoặc tổng thu không đủ chi. Như vậy trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân sẽ xảy ra một hiện tượng thừa và thiếu vốn một cách tạm thời trong cùng một thời gian. Trách nhiệm của Nhà nước là điều hoà nguồn vốn giữa nơi thừa sang nơi thiếu để đảm bảo cho quá trình phát triển sản xuất của từng đơn vị trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân..

Thứ hai: Do chế độ sở hữu khác nhau về vốn .

Đa dạng hoá sở hữu là nhân tố cơ bản của kinh tế thị trường tức là trong nền kinh tế thị trường có nhiều chủ sở hữu khác nhau về vốn. Các nguồn vốn thuộc các chủ sở hữu khác nhau trong quá trình luân chuyển cũng mang đặc điểm là thừa vốn và thiếu vốn một cách tạm thời. Do vậy phải có sự đòi hỏi chuyển hoá về vốn giữa các hình thức sở hữu khác nhau và trong nội bộ từng hình thức sở hữu. Sự chuyển hoá số vốn đó là không xâm phạm đến quyền sở hữu của người chủ của nó. Do vậy ở đây chỉ có thể thông qua con đường tín dụng có vay có trả.

Thứ ba: Do yêu cầu của chế độ quản lý kinh tế. 

Chế độ quản lý đòi hỏi các doanh nghiệp được quyền tự chủ về vốn và có trách nhiệm bảo toàn vốn và phát triển vốn, tự chủ trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm để thực hiện thu bù chi và có lãi, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước. Do vậy yêu cầu các đơn vị kinh tế phải sử dụng vốn một cách tiết kiệm và có hiệu quả và phải thông qua con đường tín dụng để thoả mãn mọi nhu cầu về vốn một cách linh hoạt và kịp thời.
1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN  VIỆC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRƯỚC KHI CHO VAY ĐTPT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
13.1. Sự cần thiết phải đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT của NH TM

a) Đối với doanh nghiệp

Hiệu quả tín dụng ĐTPT đối với doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và đứng vững trên thị trường trong nước và là đòn bẩy để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả là tiền đề để nền kinh tế nước ta phát triển và có thể theo kịp các nước trên thế giới do vậy việc nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều cần thiết.

Nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT đối với doanh nghiệp góp phần lành mạnh hoá quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng và doanh nghiệp. Hoạt động tín dụng được thực hiện tuân thủ các nguyên tắc và điều kiện trên cơ sở Ngân hàng và Doanh nghiệp đều có ý tưởng thúc đẩy, thắt chặt quan hệ cùng có lợi sẽ tạo ra những khoản tín dụng có chất lượng từ đó giúp doanh nghiệp thường xuyên được thoả mãn yêu cầu về vốn để duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Mặt khác nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là đòi hỏi cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngân hàng là trung gian thanh toán cho doanh nghiệp, vừa thực hiện các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc, thư tín  dụng, ...) cho doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian, vừa cung cấp các công cụ thanh toán cho doanh nghiệp. Hơn nữa việc nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chỉ phải chịu một mức phí suất tín dụng tương đối từ đó tiết kiệm được chi phí, giảm giá thành làm tăng tính cạnh tranh hàng hoá, cũng như sẽ giúp doanh nghiệp thường xuyên đáp ứng nhu cầu về vốn cho việc duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh.

b) Đối với Ngân hàng

Để tạo vốn cho đầu tư phát triển, giải pháp cơ bản và lâu dài là phải làm ăn có hiệu quả. Đó là một trong những nội dung cơ bản trong cơ chế đổi mới chính sách tài chính tiền tệ mà Đảng ta đã chỉ ra. Công tác tín dụng ĐTPT của Ngân hàng thương mại với số vốn cho vay thường rất lớn, đối tượng cho vay có nhiều điểm đặc thù khác nhau, thời gian thu hồi vốn thường dài. Do vậy việc nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT quyết định sự tồn tại và phát triển của các Ngân hàng thương mại.

- Nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều kiện để Ngân hàng tăng cường nguồn vốn của mình. Ngân hàng với tư cách là trung tâm tín dụng, trung tâm thanh toán trong nền kinh tế "đi vay để cho vay". Nếu hiệu quả tín dụng ĐTPT tốt biểu hiện bằng việc áp dụng linh hoạt và hiệu quả công tác huy động vốn trung, dài hạn sẽ tạo điều kiện nguồn vốn trung, dài hạn đa dạng và dồi dào, làm cơ sở cho việc tạo ra các tài sản có sinh lời. Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều kiện để Ngân hàng bảo toàn vốn. Nếu công tác tín dụng ĐTPT có hiệu quả cao, có khả năng thu hồi được nợ và lãi theo đúng kỳ hạn trả nợ của doanh nghiệp, ngân hàng sẽ không bị thua lỗ trong kinh doanh tiền tệ dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn. Mà nguồn vốn này một phần là của Ngân hàng và phần lớn là của nền kinh tế được giữ tại Ngân hàng, từ đó Ngân hàng có điều kiện bảo toàn vốn và tài sản của mình cũng như tài sản của nền kinh tế tại Ngân hàng.

- Nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều kiện để Ngân hàng làm tốt vai trò trung tâm thanh toán: Khi tín dụng ĐTPT đạt hiệu quả cao sẽ tăng vòng quay vốn tín dụng, với một khối lượng tiền như cũ có thể thực hiện một số lần giao dịch lớn hơn tạo điều kiện tiết kiệm tiền trong lưu thông, củng cố sức mạnh của đồng tiền.

Hơn thế nữa, nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều kiện để Ngân hàng tăng thu nhập do vốn tín dụng ĐTPT chiếm tỷ trọng lớn với thời gian lâu dài. Trong khi đó lãi suất tín dụng ĐTPT thường là cao do đó việc tín dụng ĐTPT của Ngân hàng sẽ rất lớn.

- Nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều kiện để Ngân hàng mở rộng thị trường cho vay ngắn hạn vì tín dụng ĐTPT sẽ đầu tư vào việc đổi mới công nghệ của doanh nghiệp làm kích thích sản xuất phát triển. Do sản xuất phát triển nên cần nhiều vốn lưu động hơn và thị trường vốn ngắn hạn sẽ được mở rộng theo tốc độ phát triển của sản xuất. Tóm lại tín dụng ĐTPT có hiệu quả là đầu tư cao sự phát triển tương lai ngân hàng.

c) Đối với nền kinh tế
Trước hết Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế "kinh doanh tiền tệ" trong nền kinh tế, tạo ra và buôn bán các "sản phẩm tài chính". Ngân hàng thương mại cũng là một mắt xích quan trọng trong hệ thống tài chính của một quốc gia. Do vậy nếu Ngân hàng thương mại hoạt động có hiệu quả, sẽ là yếu tố làm cho khu vực tài chính được lành mạnh hoá, góp phần ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát , tăng trưởng kinh tế, tăng uy tín quốc gia. Điều này xuất phát từ chức năng tạo tiền của Ngân hàng thương mại, thông qua cho vay, thanh toán, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Xét về bản chất kinh tế, số tiền này đã tạo ra từ điều "kỳ diệu" của hệ thông Ngân hàng (thường gọi là khả năng tạo tiền) tạo ra nhưng khi vào lưu thông chúng đều có quyền thanh toán và chi trả như các phương tiện khác để rồi cuối cùng với xu hướng chung chúng sẽ được chuyển thành phương tiện thanh toán đó là tiền mặt. Như vậy nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng thương mại có quan hệ chặt chẽ với khối lượng tiền mặt trong lưu thông và là nguyên nhân tiềm ẩn của lạm phát. 

Tín dụng ĐTPT của Ngân hàng với số lượng vốn lớn và thời gian dài nên việc nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT của Ngân hàng sẽ tạo khả năng giảm bớt lượng tiền thừa trong lưu thông, góp phần hạn chế lạm phát, ổn định tiền tệ , tăng uy tín quốc gia bằng việc phát huy tác dụng của các sản phẩm, dịch vụ trong tương lai của các công trình đầu tư.

Tín dụng ĐTPT đạt hiệu quả cao sẽ góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng hiệu quả sản xuất xã hội, đảm bảo sự cân đối giữa các vùng, các ngành trong cả nước, ổn định và phát triển nền kinh tế.

Tín dụng nói chung và tín dụng ĐTPT nói riêng có mối quan hệ mật thiết với nền kinh tế xã hội, thiết lập một cơ chế chính sách tín dụng đồng bộ, có hiệu quả sẽ tác động tích cực với mọi mặt của nền kinh tế xã hội, điều đó cũng thể hiện chất lượng hoạt động tín dụng trong nền kinh tế thị trường.

1.3.2. Nội dung đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT của NH TM

Để đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT của mình, các ngân hàng thường thu thập, phân tích thông tin từ nhiều luồng khác nhau, Cụ thể:

1.3.1.1. Đánh giá rủi ro kinh tế vi mô của doanh nghiệp

a) Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp  vay vốn

Luật pháp quy định, một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân mới có quyền ký kết các hợp đồng kinh tế. Hợp đồng tín dụng cũng là một dạng của hợp đồng kinh tế. Do vậy Ngân hàng phải xem xét kỹ tư cách pháp nhân của khách hàng.

Qua nghiên cứu ngân hàng khẳng định được tư cách của đơn vị và hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với luật định. Đây là cơ sở đầu tiên để Ngân hàng lựa chọn khách hàng đầu tư vốn. Doanh nghiệp hoạt động theo đúng luật định thì vốn của Ngân hàng sẽ an toàn.

b) Quản lý và giữ vốn

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn, chủ cổ phần và người lãnh đạo đóng vai trò quan trọng nhất và gắn chặt với nhau mặc dù đó là hai thực thể khác nhau.

- Người lãnh đạo: Người lãnh đạo có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển hay phá sản của một doanh nghiệp. Người lãnh đạo am hiểu về quản trị công ty và kỹ thuật sẽ đưa ra được các chính sách phù hợp với từng thời kỳ làm cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cạnh tranh.

- Chủ sở hữu: Phạm vi địa lý của nguồn vốn là một yếu tố quan trọng của rủi ro kinh tế vì nó sẽ quyết định phần lớn khả năng của những người góp vốn trong việc đẩy mạnh hoạt động một cách chiến lược nhất là cung cấp cho nó phương tiện tài chính. Nếu vốn được phân tán rộng rãi trong nhân dân thì đối với Ngân hàng tình trạng này là tương đối nguy hiểm. Mặt khác chất lượng của các chủ sở hữu vốn đôi khi tạo thành sự đảm bảo cũng có giá trị đối với ngân hàng như sự đảm bảo hiện vật và cá nhân. Việc một nhóm tư nhân nắm quyền kiểm soát, dù là thiểu số vẫn thể hiện sự đảm bảo việc kinh doanh trôi chảy là một đảm bảo tài chính.

c) Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh (nếu có)

Ngân hàng phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua hai chỉ tiêu:

- Doanh thu: Là chỉ tiêu kinh tế cơ bản phản ánh chất lượng của quá trình tiêu thụ hàng hoá. Doanh thu của doanh nghiệp càng lớn, doanh nghiệp càng có điều kiện tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, có điều kiện thuận lợi để trả nợ Ngân hàng.

- Kết quả kinh doanh: là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tính bằng chênh lệch giữa giá thành và giá bán sản phẩm. Kết quả kinh doanh càng cao thể hiện toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp càng có hiệu quả, khả năng sử dụng vốn vay đạt mục tiêu kinh tế đặt ra càng vững mạnh.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là nguồn hỗ trợ trả nợ tích cực cho ngân hàng khi dự án mà doanh nghiệp vay vốn không hoạt động theo đúng như dự tính hoặc gặp rủi ro.

d) Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 

Theo quy định của bộ tài chính khi phân tích tình hình tài chính của công ty phải phân tích trên những chỉ tiêu sau

	Stt
	Chỉ tiêu
	Nội dung
	Tiêu chuẩn
	Ghi chú

	I
	Hệ số an toàn
	
	
	

	1.
	Hệ số nợ
	Tổng số  nợ/Tổng số vốn
	<1
	Tốt

	2.
	Hsố đảm bảo nợ dài hạn
	Số nợ dài hạn/ Tổng nguồn vốn dài hạn.
	<1
	Tốt

	II
	Hsố khả năng thanh toán
	
	
	

	1.
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (hiện thời)
	Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn
	>1,5
	Tốt

	2.
	Hệ số thanh toán nhanh
	Tiền+các khoản chuyển thành tiền nhanh/Nợ ngắn hạn
	>1
	Tốt

	III
	Hệ số hoạt động K.doanh
	
	
	

	1.
	Kỳ thu tiền bình quân
	Số dư bình quân các khoản phải thu/Doanh thu BQ ngày
	
	

	2.
	Hệ số vòng quay hàng tồn kho
	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm/Dư BQ hàng tồn kho
	Càng lớn

càng tốt
	

	IV
	Hệ số khả năng sinh lời
	
	
	

	1.
	Hệ số lãi gộp
	Lãi gộp/Doanh thu thuần
	nt
	

	2.
	Hệ số lãi trong kinh doanh
	Lãi sau thuế trong hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	nt
	

	3.
	Doanh lợi SP tiêu thụ
	Lợi nhuận sau thuế/ Số dư BQ tổng số vốn
	nt
	

	4.
	Doanh lợi vốn
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản có trung bình
	nt
	


1.3.2.2.Đánh giá dự án vay vốn

a) Khái niệm

Hiện nay có rất nhiều định nghĩa về dự án đầu tư. Đứng trên các góc độ khác nhau người ta có định nghĩa khác nhau về dự án đầu tư.

Theo thời gian người ta quan niệm dự án là cách sử dụng các nguồn lực vào mục đích sản xuất nhất định. Ở tầm vĩ mô dự án là tổng thể các chính sách, hoạt động và chi phí có liên quan với nhau được hoạch định nhằm đạt những mục tiêu nào đó trong một thời gian nhất định. Cũng có quan điểm cho rằng  dự án đầu tư là tập hợp các hoạt động theo một kế hoạch cụ thể để đạt được những mục tiêu nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.

b) Thẩm định dự án đầu tư
Để đánh giá rủi ro đối với các khoản vay để thực hiện các dự án đầu tư, Ngân hàng thường phân tích trên các mặt sau đây

* Thẩm định tính pháp lý của dự án

Khi thẩm định dự án, điều đầu tiên mà Ngân hàng quan tâm đó là tính pháp lý của dự án. Một dự án có đầy đủ tính pháp lý sẽ giảm rủi ro trong cho vay của Ngân hàng. Mỗi một dự án đều phải có đầy đủ cấp có thẩm quyền quyết định. Một dự án có tính pháp lý đầy đủ là dự án phải tuân thủ theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Chính phủ. (Nghị định số 52/CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ)

* Thẩm định nguồn vốn cho dự án

Nguồn vốn của dự án cho chúng ta biết quy mô của dự án, thông thường bao gồm 3 bộ phận chính: nguồn dùng để đầu tư tài sản cố định, nguồn đầu tư cho tài sản lưu động, nguồn dự  phòng.

Nguồn vốn đầu tư cho dự án bao gồm từ các nguồn: vốn tự có, vốn vay ngân hàng và vốn huy động khác. Khi xem xét nguồn vốn cho dự án, ngân hàng phải quan tâm đến  số lượng vốn, thời gian tài trợ, chi phí tài trợ xem có phù hợp với nhu cầu của dự án hay không? Xem nhu cầu về số lượng và thời hạn có phù hợp với nguồn dùng tài trợ cho dự án hay không?. 

* Thẩm định khả năng cung cấp đầu vào cho dự án

- Thẩm định thiết bị  cho dự án

Điều quan trọng khi thẩm định vấn đề này là xem xét lựa chọn nhà cung cấp và công nghệ của trang thiết bị. Công nghệ của trang thiết bị phải phù hợp với những điều kiện về kinh tế kỹ thuật của Việt nam. Ngân hàng phải xem xét hợp đồng mua bán thiết bị có đảm bảo hay không, tránh tình trạng khi xây xong nhà xưởng nhưng không mua được máy móc thiết bi, gây rủi ro cho dự án và ảnh hưởng đến vốn tín dụng của Ngân hàng.

- Thẩm định thị trường cung cấp nguyên vật liệu cho dự án

Ngân hàng khi thẩm định dự án cũng rất chú trọng đến thị trường nguyên liệu của dự án khi dự án đi vào hoạt động. Nguồn nguyên liệu trong nước hay ngoài nước, có nguyên liệu thay thế hay không? Đặc biệt khi nguyên liệu của dự án là nguyên liệu sẵn có trong nước sẽ tiết kiệm, chủ động, giảm rủi ro cho dự án.

- Thẩm định nguồn cung cấp điện, nhiên liệu: Ngân hàng xem xét hiện trạng cung cấp điện, nhiên liệu của địa phương có ổn định hay không?

- Thẩm định cung cấp lao động: Ngân hàng thẩm định

- Nhu cầu lao động cho dự án mới

- Sử dụng lao động hiện có hay tuyển mới, giải quyết vấn đề lao động dư thừa như thế nào?

- Trình độ lao động tại địa phương, tổ chức đào tạo như thế nào.

- Tình hình thu nhập bình quân của công nhân tại địa điểm dự án hoạt động để tính toán chi phí vào dự án cho phù hợp.

* Thẩm định thị trường tiêu thụ của dự án 

Thẩm định thị trường của dự án là khâu hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của dự án, do vậy phải thẩm định chặt chẽ, khoa học.

Khi thẩm định  thị trường của dự án ngân hàng phải xem xét trên các khía cạnh sau:

- Tổng nhu cầu của thị trường về mặt hàng đó là bao nhiêu, các nhà máy hiện có đã đáp ứng được bao nhiêu, giá cả của sản phẩm?

- Trong tương lai, liệu sản phẩm đó có được người tiêu dùng chấp nhận nữa hay không?

- Khi dự án đi vào hoạt động, khả năng cạnh tranh của dự án như thế nào về giá cả, uy tín, khả năng thâm nhập thị trường. Dự án đã đề cập đến các chính sách khuyếch trương và phân phối sản phẩm như thế nào.

* Thẩm định doanh thu  của dự án

Xác định giá bán bình quân: Ngân hàng cần thu thập và phân tích các số  liệu thống kê về giá cả sản phẩm của dự án trong thời gian gần đây trên thị trường trong nước và nước ngoài để có thể đánh giá được chính xác được tình hình biến động của giá cả sản phẩm dự án SX ra.

Đơn giá bình quân tính theo phương pháp bình quân gia quyền như sau: 

[image: image3.wmf]å
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Trong đó: 
Pi đơn giá sản phẩm loại i



Qi số lượng sản phẩm loại i



n số loại sản phẩm


Xác định khối lượng sản phẩm tiêu thụ trong năm

Khi thẩm định công nghệ của dự án, Ngân hàng đã biết được công suất của dự án, ngân hàng tính khả năng tiêu thụ của thị trường từ đó biết được sản lượng tiêu thụ trong năm.

Doanh số tiêu thụ
Doanh số tiêu thụ = Đơn giá BQ x khối lượng sản phẩm tiêu thụ.

Chi phí của dự án

Khi thẩm định, ngân hàng thường xem xét chi phí của dự án bao gồm chi phí cố định và chi phí lưu động đã tính đủ hay chưa? Khi tính được chi phí của dự án trong vòng 1 năm, biết công suất dự án sản xuất 1 năm Ngân hàng biết được giá thành của một đơn vị sản phẩm.

* Thẩm định khả năng trả nợ của dự án

Khi thẩm định nguồn trả nợ cho dự án, ngân hàng xem xét các nguồn sau:

- Nguồn trả nợ từ khấu hao cơ  bản

- Nguồn từ lợi nhuận mà dự án mang lại

- Nguồn trả nợ khác: ví dụ lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũ.

Từ đó ngân hàng tính được thời gian thu hồi vốn.

Khi thẩm định khả năng trả nợ của dự án, ngân hàng biết được khả năng hoàn trả nợ có phù hợp với nguồn vốn mà ngân hàng tạo dựng hay không. Nếu thời gian hoàn vốn dài thì lãi suất, chi phí để đảm bảo cho khoản vay sẽ cao hơn thời gian hoàn vốn ngắn.

* Thẩm định điểm hoà vốn

Điểm hoà vốn là điểm biểu diễn của đường doanh thu và đường biểu diễn chi phí. Tại thời điểm hoà vốn, Tổng doanh thu bằng tổng chi phí, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không có lãi, nhưng cũng không thua lỗ. Điểm hoà vốn càng thấp thì dự án càng có hiệu quả, tính rủi ro thấp. 

* Thẩm định khả năng sinh lời của dự án

- Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư: (ROI) là tỷ số giữa thu nhập ròng hàng năm và tổng số đầu tư để thực hiện dự án. Chỉ tiêu này được xác định qua công thức:

ROI= (W/ I) x 100

Trong đó: 
W: thu nhập ròng hàng năm



  I: Tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án

ROI cho biết một đồng vốn đầu tư của dự án thu được bao nhiêu đồng thu nhập ròng mỗi năm.

- Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng (NPV): là hiệu số giữa hiện giá lợi ích và hiện giá chi phí trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Công thức:


           n                            

NPV=( (Bt-Ct) (1+r)-1
                                         i=1

Trong đó:
Bt: lợi ích năm thứ t của dự án



Ct: chi phí năm thứ t của dự án



n: thời gian đầu tư vào hoạt động của dự án



r: lãi suất chiết khấu

Chỉ tiêu này cho biết quy mô hiện giá tiền lời của dự án sau khi đã hoàn đủ vốn.

- Chỉ tiêu suất thu hồi nội bộ: (IRR) là lãi suất chiết khấu làm cho giá trị hiện tại ròng bằng 0.

Tỷ suất thu hồi nội bộ  được mô tả như tỷ lệ tăng trưởng của dự án đầu tư, biểu thị tỷ lệ sinh lời lớn nhất mà dự án có thể đạt được. Nếu IRR lớn hơn lãi suất vay thì dự án có hiệu quả và ngược lại.

* Thẩm định lợi ích kinh tế xã hội của dự án

Ngày nay, khi thẩm định dự án, ngân hàng ngày càng chú trọng đến lợi ích kinh tế xã hội của dự án. Ngân hàng phân tích dự án sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh (như vấn đề ô nhiễm, giải quyết công ăn việc làm) và giải quyết được gì cho sự phát triển kinh tế của một ngành, của đất nước.

* Thẩm định các trường hợp rủi ro có thể xảy ra với dự án

Phân tích các trường hợp rủi ro có thể xảy ra bằng cách đưa các giả định thay đổi sản lượng, đơn giá bán, tăng chi phí sản xuất.... để kiểm tra tính hiệu quả, khả thi, độ ổn định và khả năng trả nợ của dự án. 

* Thẩm định biện pháp bảo đảm nợ vay

Thực tế dự án khi đi vào vận hành sẽ gặp nhiều biến cố mà chủ đầu tư cũng như ngân hàng không thể lường trước hết được như các điều kiện thay đổi thị trường, giá cả, cơ chế chính sách, thiên tai... Do vậy để đảm bảo an toàn khả năng trả nợ, Ngân hàng thường yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số biện pháp bảo đảm an toàn như: thế chấp tài sản, tín chấp, bảo lãnh.

Khi phân tích đảm bảo nợ vay, ngân hàng cần quan tâm đến tính pháp lý, giá trị, khả năng thị trường, tính lỏng của tài sản bảo đảm...

1.3.2.3. Thu thập thông tin từ các nguồn khác

Để đảm bảo thông tin về khách hàng được chính xác, thông thường các ngân hàng ngoài việc thu thập và đánh giá các thông tin như trên còn thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau như: từ các công ty kiểm toán, từ trung tâm phòng ngừa rủi ro từ những ngân hàng mà khách hàng có quan hệ, từ những khách hàng của chính doanh nghiệp vay vốn....

Trên cơ sở những thông tin tổng hợp như vậy, ngân hàng có được các thông tin chính xác, đảm bảo cho việc phân tích và đưa ra kết luận được chuẩn xác.

Sau khi tìm hiểu những vấn đề cơ bản về đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT của NHTM trong nênf KTTT chúng ta thấy rằng công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT là một công việc có vai trò vô cùng quan trọng đối với ngân hàng, là điều kiện cần thiết giúp ngân hàng tồn tại và phát triển. Chính vì vậy việc đánh giá mối quan hệ TDNH đối với các doanh nghiệp một khi được quan tâm sẽ hạn chế được rủi ro cho ngân hàng. Trong thời gian thực tập tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái em nhận thấy ngân hàng cũng đã cố gắng đúng mối quan hệ tín dụng với doanh nghiệp theo đúng quy trình cho vay ĐTPT của ngân hàng, song kết quả đạt được còn phụ thuộc vào nhân tố khách quan và chủ quan khác. Để có thể hiểu được toàn diện về công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT đối với các doanh nghiệp tại Chi nhánh ta cần đi vào thực trạng công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRƯỚC KHI CHO VAY ĐTPT

TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT YÊN BÁI
2.1. TÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT YÊN BÁI
2.1.1. Vài nét giới thiệu về Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái 

Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái là một chi nhánh trực thuộc Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, có trụ sở chinh đóng tại phường Hồng Hà - Thành phố Yên Bái với chức năng kinh doanh đa năng tổng hợp của một NHTM đã trở thành một chi nhánh có tầm hoạt động rộng, có doanh số hoạt động lớn góp phần tích cực vào công cuộc CNH-HĐH địa phương.

Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái được thành lập ngày 1/10/1991 từ sau khi tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Chi nhánh hoạt động theo giấy phép số 69/ QĐ- NH ngày 27/03/1993 và điều lệ của ngân hàng ĐT&PT Việt Nam số 394/ QĐ- NH 5 ngày 16/07/1997, Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên bái với tư cách là một Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, thực hiện theo chế độ hoạch toán kế toán và chế độ chứng từ theo hình thức nhật ký chứng từ được quy định thống nhất trong hệ thống ngân hàng ĐT&PT Việt Nam có con dấu riêng, có bảng cân đối tài khoản riêng, chủ động trong kinh doanh dưới sự chỉ đạo của của ngâng hàng ĐT&PT Việt Nam. Hoạt động của chi nhánh chủ yếu trên địa bàn khu vực Yên Bái với tư cách là một tổ chức kinh tế Quốc doanh thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng. 

Qua nhiều năm hoạt động, trải qua những khó khăn trở ngại Chi nhánh NHĐT&PT Yên Bái đã từng đạt được những thành tựu khả quan, tham gia thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế của Tỉnh Yên Bái, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên,  góp phần thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia.

Song song với việc khơi tăng nguồn vốn để làm tốt công tác “Đi vay để cho vay” Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái đã mở rộng mạng lưới tín dụng với mọi thành phần kinh tế, quan hệ tín dụng lành mạnh. Do làm tốt công tác tiếp thị khách hàng cùng với việc kinh doanh năng động cho nên kết quả kinh doanh đã mang lại hiệu quả cao, đến ngày 31/12/2002 lợi nhuận thu được 1.217 triệu đồng năm 2003 lợi nhuận được 1.891,4 triệu đồng.

Qua những số liệu trên ta thấy Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái đã phần nào tự khẳng định được mình khi thực hiện nhiệm vụ là NHTM Quốc doanh luôn đứng vững và phát triển với đường lối kinh doanh năng động sáng tạo. Chắc chắn Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái sẽ càng phát triển theo đúng tên gọi “Đầu tư và phát triển” phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đầu tư và phát triển tăng trưởng kinh tế,  góp phần cùng nhân dân các dân tộc xây dựng Tỉnh Yên Bái có cơ cấu kinh tế nông lâm - công nghiệp chế biến dịch vụ xuất khẩu. 

2.2.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái 

Ngân hàng đầu tư và phát triển Yên Bái được đặt dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc điều hành theo chế độ Thủ trưởng và đảm bảop nguyên tắc tập trung dân chủ. Quản lý và quyết định những vấn đề về cán bộ thuộc bộ máy phân công, uỷ quyền của tổng giám đốc ngân hàng ĐT&PT Việt Nam. Ngoài trách nhiệm phụ trách chung, giám đốc trực tiếp chi đạo hoạt động của một số chuyên đề theo sự phân công bằng văn bản trong Ban giám đốc.     

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái có nhiệm vụ giúp giám đốc chủ đạo, điều hành một só mặt hoạt đọng theo sự phân công của giám đốc ,chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về các nhiệm vụ được giao theo chế độ quy định. Bàn bạc và tham gia ý kiến với giám đốc trong việc thực hiện các mặt công tác của chi nhánh theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Mỗi phòng nghiệp vụ ở chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái do một trưởng phòng, có một phó phòng giúp việc. Trưởng phong chtrách nhiệm trước ban giám đốc toàn bộ các mặt công tác của phòng trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao.         

a) Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái
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b) Chức năng và nhiêm vụ của các phòng ban

* Phòng nguồn vốn kinh doanh

Số lượng cán bộ công nhân viên trong phòng gồm 4 người, thực hiện các nhiệm vụ sau 

- Tổ chức thu nhập thông tin, nghiên cứu thị trường, phân tích môi trường king doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh, chính sách maketting chính sách khách hàng, chính sách lãi suất, chính sách huy động vốn và chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

- Phân tích kinh tế theo nghành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách hàng lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao.

- Tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin kinh tế, thông tin tín dụng, thông tin phòng ngừa rủi ro.

- Quản lý các hệ số an toàn trong hoạt động kinh doanh, các hệ số về hiệu quả kinh doanh của chi nhánh, xây dựng chính sách giá cả cho các sản phẩm dịch vụ
- Thư ký hội đồng tín dụng, Hội đồng quản lý rủi ro tại chi nh

- Tổ chức quản lý và cân đối nguồn vốn hoạt động của chi nhánh.

- Tham gia giúp việc Giám đốc chi đạo công tác huy động vốn trong toàn chi nhánh

- Trực tiếp thực hiện quan hệ tiền gửi, tiền vay với Hội sở chính và các Ngân hàng bạn.

- Quản lý các tài sản được chi nhánh giao quản lý. Phối hợp với tổ tin học thực hiện bảo dưỡng, bảo trì thiết bị tin học theo quy định.

* Phòng tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán bao gồm 16 nhân viên thực hiện các nhiệm vụ sau:

 - Chịu trách nhiệm quản lý ngân hàng về mặt tài chính, ghi chép, tính toán, cập nhật, các số liệu phát sinh hàng ngày, cung cấp thông tin cho Ban lãnh đạo để ra quyết định và luôn tân thủ các quy định về chế độ kế toán của nhà nước cũng như quyết định về ngoại tệ.

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công tác hoạch toán kế hoạch và chế độ báo cáo kế toán của chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái.

Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc ngân hàng ĐT&PT Yên Bái giao cho.

* Phòng tiết kiệm

- Trực tiếp huy động vốn của dân cư bằng các hình thức nhận tiền gửi tiền tiêt kiệm, phát hành giấy tờ có giá (Kỳ phiếu, trái phiếu, chứng gửi tiền ) theo quy định của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam và của Chi nhánh.

- Thực hiện nghiệp vụ cho vay cầm cố và chiết khấu giấy tờ có giá do bàn tiết kiệm trực tiếp phát hành.

- Nhận tiền mặt của khách hàng là tổ chức và cá nhân nộp vào tài khoản của khách hàng mở tại chi nhánh và chuyển tiền của khách hàng thông báo cho phòng tài chính kế toán để thực hiện.

-  Quản lý các tài sản đã được Chi nhánh giao quản lý. Phối hợp với tổ tin học thực hiện bảo dưỡng, bảo trì thiết bị tin học theo quy định.

* Phòng kiểm tra - Kế toán nội bộ
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với các phòng tổ, tại Hội sở chính của Chi nhánh, phòng giao dịch và các bàn tiết kiệm bao gồm.

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình nội dung đề cương kiểm tra của Chi nhánh, của phòng trong từng thời kỳ, từng đợt kiểm tra

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ quy định đối với tất cả các mặt hoạt động của Chi nhánh theo quy chế hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ của nghành. Qua kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai xót, đề xuất các giải pháp khắc phục.

+ Đôn đốc các phòng, tổ trong chi nhánh khắc phục kịp thời những sai xót sau kiểm tra, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nghiệp vụ của ngành với mục tiêu kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo an toàn.

+Tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh để hoạt động của Chi nhánh đúng pháp luật và có hiệu quả.

- Làm đầu mối trong việc phục vụ công tác thanh tra của đoàn thanh tra, kiểm toán trong và ngoài ngành.

- Tiếp nhận và trình Giám đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về NHĐT&PT Việt Nam.

+ Hàng quý báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về NHĐT&PT Việt Nam.

+ lập báo cáo đột xuất khác có liên quan đến khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng... theo yêu cầu của NHĐT&PT Việt Nam

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bộ phận quản lý chất lượng tại chi nhánh.- Tham gia các hội đồng theo quy định, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế chung về kiểm tra kiểm toán nội bộ của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam

- Thực hiện công tác tiếp dân.

- Quản lý các tài sản được Chi nhánh giao quản lý. Phối hợp với tổ tin học thực hiện bảo dưỡng, bảo trì thiết bị tin học theo quy định.

* Phòng tín dụng 1-2

- Thực hiện công tác tiếp thị đối với các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân về hoạt động cho vay, huy động vốn, bảo lãnh các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng.

- Thực hiện việc cho vay (Ngắn, trung, dài hạn), bảo lãnh đối với các khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân, cho vay đối với các tổ chức không phải là doanh nghiệp, cá nhân khác, chủ động giải quyết cho vay trong phạm vi được uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về quy định cho vay.

- Trực tiếp làm việc với ngân hàng ĐT&PT Việt Nam để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tín dụng của phòng như: Trình duyệt dự án, trình các khoản tín dụng vượt quyền phán quyết cho vay, bảo lãnh Chi nhánh.

- Tham mưu cho Ban giám đốc các nội dung liên quan đến chính sách tín dụng tại Chi nhánh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao.

* Phòng tổ chức-Hành chính

Phòng tổ chức kinh doanh bao gồm 12 nhân viên thực hiện các nhệm vụ sau:

- Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý của chi nhánh và có trách nhiệm thường xuyên, đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc phê duyệt.

- Xây dựng và triển khai chương trình giao ban nội bộ chi nhánh và các chi nhánh trực thuộc, trực tiếp làm thư ký tổng hợp cho Giám đốc Chi nhánh NHĐT&PT Yên Bái .

- Là đầu mối giao tiếp với khách hàng đến làm việc và công tác tại chi nhánh

- Trực tiếp quản lý con dấu của Chi nhánh, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lễ tân, phương tiện giao thông bảo vệ y tế.

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền ,quảng cáo, tiếp thị theo địa chỉ lãnh đạo của Ban lãnh đạo Chi nhánh NHĐT&PT Yên Bái.

- là đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần, thăm hỏi đau ốm, hiếu hỉ của cán bộ công nhân viên.

- Giải quyết những chế độ quy định với cán bộ công nhân viên đào tạo và tuyển mộ nhân viên của Ngân hàng

* Phòng giao dịch Yên Bình

Thực hiện theo Quyết định số 320/QĐ-TCHC ngày 4/11/2002 của Giám đốc chi nhánh. Đồng thời bổ xung một số nhiệm vụ sau 

- Phối hợp với tổ tin học thực hiện bảo dưỡng, bảo trì thiết bị tin học theo quy định.

- Phối hợp với phòng tổ chức hành chính thực hiện kiểm xoát thiết bị tin học theo quy định.

* Tổ thẩm định

- Thu nhập, cung cấp thông tin và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các dự án, khách hàng vay trung và dài hạn, ngắn hạn.

- Là đầu mối trong việc thẩm định của Chi nhánh theo quy chế đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước. Soạn thảo các báo cáo thẩm định của Chi nhánh theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trình UBND tỉnh làm cơ sở phê duyệt dự án.

- Phân tích hoạt động của các nghành kinh tế, cung cấp cho Chi nhánh các thông tin có liên quan đến hoạt động tín dụng.

- Quản lý các tài sản được chi nhánh giao quản lý, thực hiện bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị tin học theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc chi nhánh phân công.

 2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA  CHI  NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 1997-2003

Từ năm 1997 đến nay, hoạt động của Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái tiếp tục thực hiện 3 mục tiêu và 4 định hướng của nghành. Trong sự phát triển đầy tiềm năng của nền kinh tế đất nước, vững tin vào năng lực của chính mình, Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái tiếp tục dạt được những thành công, xứng đáng là Ngân hàng Quốc doanh, Ngân hàng góp phần xây dựng sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Nghiệp vụ chính của ngân hàng là huy động vốn và cho vay vốn trước đây nguồn vốn chính của ngân hàng là lấy từ ngân sách nhà nước, chỉ một phần nhỏ là tiền gửi của các tổ chức kinh tế và những khách hàng truyền thống, bước sang giai đoạn mới theo pháp lệnh NH 90 được ban hành Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Yên Bái đã thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động tín dụng của mình. Hoạt động huy động vốn được mở rộng với các đợt phát hành kỳ phiếu, trái phiếu. Hình thức này rất có hiệu quả trong việc gia tăng nguồn vốn cho ngân hàng, giảm tỷ trọng vốn ngân sách trong tổng nguồn vốn của Chi nhánh ngân hàng. Trong những năm qua TDNH đã góp một phần không nhỏ cho sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế tại địa bàn đặc biệt là Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái đã góp phần to lớn trong việc đầu tư công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, đổi mới công nghệ mở rộng sản xuất... đã góp phần vào hoạt động kinh doanh Ngân hàng kinh tế của tỉnh.   

 Chi nhánh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ năm 2003 bằng những việc làm cụ thể: Tiếp tục thực hiện theo lộ trình đề án tại cơ cấu trong kế hoạch 5 năm (2001-2005) thực hiện Nghị quyết đại hội công nhân viên chức năm 2003, thực hiện triển khai áp dụng có hiệu quả các quy trình nghiệp vụ để được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2003... Tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2001-2005) của Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Yên Bái.

2.2.1. Công tác huy động vốn

Đối với Ngân hàng thương mại thì vốn là điều kiện kiên quyết để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh, nguồn vốn có cơ cấu hợp lý, chi phí huy động thấp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Trong thời gian qua nhờ làm tốt công tác huy động vốn mà nguồn vốn của chi nhánh tăng liên tục và ổn định bảo đảm được nguồn vốn dồi dào và đáp ứng thoả mãn nhu cầu kinh doanh tín dụng của Chi nhánh.

Bảng 1: Cơ cấu nguồn vốn huy động trong 3 năm 2001-2003

                                                                                            Đơn vị :Triệu đồng     

	STT
	Nguồn vốn huy động đến 31/12
	Năm

2001
	Năm 

2002
	Năm 

2003
	01/00  

(%)
	02/01          (%)
	03/02

(%)

	-
	Huy động tại địa phương
	165.845
	163.829
	192.054
	129
	99
	117

	
	Trong đó: VNĐ
	147.580
	142.983
	178.332
	121
	97
	125

	
	Huy động TCKT
	45.017
	40.646
	39.887
	131
	90
	104

	
	Huy động dân cư
	120.828
	123.183
	152.167
	129
	101
	121

	-
	Vay NH TW
	107.059
	124.142
	179.673
	179
	116
	127

	
	Tổng nguồn vốn
	272.904
	287.971
	371.727
	158
	129
	121


(Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái)

Nhìn vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái cho thấy tổng nguồn vốn huy động tại thời điểm cuối năm 2003 tăng 83.756 triệu đồng tương ứng  với 121% so với năm 2002, năm 2002 tăng 15.067 triệu đồng  ứng với 129% so với năm 2001. Có kết quả này là do ngân hàng có những biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn từ các tầng lớp dân cư như : phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, đa dạng hoá các loại hình tiền gửi tăng lên rõ rệt qua các năm như: năm 2001 đạt 120.828 triệu đồng ứng với 129% so năm 2000, năm 2002 đặt được 123.183 triệu đồng tăng 101% so với năm 2001, năm 2003 tăng 152.167 triệu đồng tương ứng với 121% như vậy công tác huy động vốn của ngân hàng ổn định đảm bảo được nguồn vốn dồi dào đáp ứng thoả mãn nhu cầu  hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng trong thời gian qua. Về vấn đề này ta sẽ thấy rõ hơn khi xem biểu đồ 1, thể hiện tình hình huy động vốn của Chi nhánh trong 3 năm 1001-2003

Biểu 1: Doanh số huy động vốn của Chi nhánh NH ĐT&PT Yên Bái 
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Tóm lại: nguồn vốn tăng trưởng ổn định giúp chi nhánh trang trải đủ nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp và giúp ngân hàng gia tăng uy tín với khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để ngân hàng có thể chủ động trong kinh doanh, mở rộng cho vay đối với các thành phần kinh tế ở địa phương.

2.2.2. Công tác sử dụng vốn 

Bên cạnh việc coi trọng công tác huy động vốn thì việc sử dụng vốn tức là huy động cho vay, đầu tư là công việc có tính chất sống còn của ngân hàng. Bởi vì, hầu hết mọi khoản lợi nhuận mà ngân hàng thu được đều dựa trên việc sử dụng vốn. Vì vậy vấn đề sử dụng vốn phải luôn được chú trọng, quan tâm làm sao vừa đáp ứng được nhu cầu lợi nhuận của ngân hàng vừa an toàn vốn,  mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những vấn đề nêu trên được thể hiện qua số liệu ở bảng 2
Bảng 2: Cơ cấu tín dụng của ngân hàng ĐT&PT yên Bái trong năm 2002-2003

 
                         Đơn vị :Triệu  đồng

	tt
	Dư nợ cho vay
	Năm 2001
	Năm 2002
	Năm 2003
	01/00

(%)
	02/01

(%)
	03/02

(%)

	+
	Cho vay ngắn hạn
	105.587
	124.876
	170.392
	168
	124
	136

	+
	Cho vay trung hạn
	27.299
	58.181
	70.243
	170
	220
	121

	+
	Cho vay dài hạn 
	108.302
	97.668
	90.462
	180
	83
	101

	
	Tổng Dư Nợ 
	241.188
	208.725
	331.347
	174
	116
	158


( Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh của CN ngân hàng ĐT& PT Yên Bái ).

Biểu đồ 2: Biểu thị cơ cấu vốn cho vay của Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT  Yên Bái qua các năm.


[image: image2.wmf]0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2001

2002

2003

CVNH

CVTH

CVDH


Qua các số liệu trên ta thấy, hình thức tín dụng chủ yếu của Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Yên bái là tín dụng thương mại năm 2001 cho vay được 241.188 triệu đồng ứng với 174% so với năm 2000, năm 2002 cho vay được 208.725 triệu đồng, tương ứng 116% so với năm 2001 nhưng đến năm 2003  chi nhánh cho vay được 331.347 triệu đồng ứng với 158% so với năm 2002. Như vậy  cho vay ngắn hạn chiếm cao nhất 47% trong tổng dư nợ tín dụng. Nguyên nhân là do nguồn vốn chủ yếu của ngân hàng chủ yếu tập trung vào cho vay ngắn hạn. Bởi tín dụng ngắn hạn là khối lượng tiền nhỏ, thời gian sử dụng nhanh, vòng quay vốn tương đối nhanh. Do vậy Chi nhánh NHĐT&PT Yên Bái có thể đáp ứng được nhu cầu xin vay vốn phục vụ cho những hoạt động mang tính đầu tư phát triển, nên Chi nhánh đã tích cực tìm kiếm khách hàng để cho vay trung và dài hạn, mở rộng phạm vi ra cả các doanh nghiệp ngoài địa bàn, nhờ đó trong năm chi nhánh đã thẩm định được 21 dự án trung, dài hạn mà chủ yếu là các công ty lớn như: Công ty cà phê Yên Bái, nhà máy nghiền fenspat, công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ...

* Các hoạt động khác    

Ngoài các nghiệp vụ truyền thống của một NHTM như huy động vốn và cho vay, Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái đã áp dụng nhiều dịch vụ mới như bảo lãnh, dịch vụ đổi tiền, thanh toán quốc tế qua NHĐT & PTVN, chuyển tiền... Hoạt động cho vay thanh toán Quốc tế cũng đem lại một phần thu nhập cho ngân hàng. Trong năm 2002 đạt được 19,4 tỷ đồng đến năm 2003 đạt được 22 tỷ đồng như vậy là tăng 2,6 tỷ đồng, dịch vụ trên chỉ đem lại một phần nhỏ thu nhập trên tổng thu nhập của NH nhưng nó đã giúp Chi nhánh dần chuyển thành một ngân hàng đa năng và hiện đại theo định hướng XHCN.

2.2.3. Rủi ro trong kinh doanh tín dụng ĐTPT tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Yên Bái 

Trên cơ sở hợp đồng tín dụng, Ngân hàng cho khách hàng sử dụng vốn vơi cam kết sẽ hoàn trả cả gốc và lãi đúng thời hạn thoả thuận. Điều này đã trở thành nguyên tắc tín dụng của ngân hàng, song thực tế kinh doanh không phải dễ, các hợp đồng tín dụng, các nguyên tắc tín dụng vẫn bị vi phạm mà chủ yếu là kế hoạch không trả đủ vốn và lãi đúng hạn, phát sinh nợ quá hạn. Các khách hàng không hoàn trả tín dụng theo hợp đồng tín dụng đã lập thường do họ gặp khó khăn về tài chính như bị chiếm dụng vốn, hàng hoá vốn bị đọng không tiêu thụ được, kinh doanh thua lỗ... Tình trạng này diễn ra khá phổ biến mà hệ thống NHVN đã và dang ghánh chịu nặng nề của số dư nợ quá hạn, không có khả năng thu hồi. Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Yên Bái cũng chịu tình trạng đó.

Tình hình nợ quá hạn tại chi nhánh được phản ánh như sau: 

Phân loại chất lượng tín dụng ta thấy tỷ trọng nợ quá hạn trên tổng dư nợ (Cả ngoại tệ quy đổi ) năm 2002 chiếm 0,76% đến năm 2003 chỉ còn 0,61% 

Đây là tỷ lệ quá thấp so với hệ thống NHĐT nói riêng và hệ thông ngân hàng nói chung.

Thực hiện phương châm không ngừng mở rộng và tăng trưởng tín dụng các loại, yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tăng trưởng, không phát sinh thêm nợ quá hạn nhất là các khoản mới cho vay trong năm, Chi nhánh đang từng bước áp dụng nhiều biện pháp để đẩy lùi nợ quá hạn, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh và đúng vững trên thị trường, đây là điều kiện để giúp Ngân hàng thu nợ đầy đủ và đúng kỳ hạn.  

2.3. ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRƯỚC KHI CHO VAY ĐTPT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT YÊN BÁI
2.3.1. Thực trạng đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT Tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái

Trong thời gian qua, do Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái đã áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng đầu tư phát triển nói riêng nên tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ còn cao chiếm 4,36%/ tổng dư nợ. Chi nhánh NH ĐT&PT Yên Bái luôn coi trọng công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay, đặc biệt là cho vay đầu tư phát triển. Khi đánh giá, Chi nhánh thường quan tâm đến các vấn đề sau.

2.3.1.1. Phân tích khách hàng
Trước khi phát tiền vay, Ngân hàng phải hiểu rõ về khách hàng vì khách hàng là người chịu trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng và cũng là chủ nợ của dự án mà Ngân hàng sẽ đầu tư. Đánh giá khách hàng là một trong những biện pháp tương đối hiệu quả  nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong công tác tín dụng.

Qua đánh giá khách hàng, ngân hàng thấy được năng lực pháp lý, khả năng tài chính hiện tại và tương lai.... Có thể nói việc phân tích  khách hàng có một ý nghĩa hết sức quan trọng vì nó tạo lập cơ sở cho Ngân hàng làm căn cứ ra những quyết định kinh doanh của mình.

Tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái, khi phân tích khách hàng, cán bộ tín dụng phân tích trên những mặt sau

a) Phân tích tư cách pháp nhân của doanh nghiệp vay vốn

Đối với những đơn vị lần đầu tiên quan hệ với Ngân hàng, khách hàng phải chứng minh được tư cách pháp nhân của mình bằng cách xuất trình các quyết định:

- Quyết định thành lập DN

- Đăng ký kinh doanh

- Điều lệ hoạt động

- Quy chế tài chính

- Quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc ,giám đốc, kế toán trưởng 

- Văn bản uỷ quyền

Còn đối với các doanh nghiệp đã quan hệ với ngân hàng thì không cần phải xuất trình những giấy tờ trên. Chỉ khi có sự  thay đổi về tư cách pháp nhân như: đổi tên đơn vị, thay đổi lãnh đạo...thì doanh nghiệp cần phải thông báo ngay cho ngân hàng biết.

Những giấy tờ trên chứng minh doanh nghiệp đang hoạt động theo đúng luật định. Đó là cơ sở đầu tiên để Ngân hàng lựa chọn khách hàng đầu tư vốn.

Trong một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thì vai trò của người lãnh đạo  rất quan trọng. Người lãnh đạo đóng vai trò to lớn trong sự thành công hay thất bại của công ty. Chính vì thế khi đánh giá khách hàng, Ngân hàng nhất thiết phải đánh giá về trình độ kỹ thuật, quản lý và kinh tế của người lãnh đạo. Thông thường cán bộ tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái còn đánh giá uy tín của người lãnh đạo đối với cán bộ trong doanh nghiệp và uy tín đối với thị trường.

Ví dụ: năm 2003 Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái nhận được hồ sơ xin vay vốn để đầu tư: Xây dựng một dây truyền sản xuất sứ cách điện, công suất 1000 tấn sp/ năm thuộc công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn- Tỉnh Yên Bái. Đây là khoản vay tín dụng cho vay đầu tư TSCĐ: 26.962.713 ngàn đồng 

Công ty sứ kỹ thuật Hoàng liên sơn- Tỉnh Yên Bái là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 220/QĐ-UB ngày 29/12/1992 của UBND tỉnh Yên Bái. Tên giao dịch quốc tế Technical Creamic Company.

Lĩnh vực kinh doanh là 

- Sản xuất kinh doanh công ty sứ kỹ thuật 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp nguyên vật liệu, tư liệu sản xuất sản phẩm sứ 

- Sản xuất kinh doanh phụ kiện đồng bộ với sản phẩm sứ 

Trụ sở chính đóng tại: phường Yên ninh - Thành phố Yên bái - Tỉnh Yên Bái 

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp
	STT
	Tên văn bản
	Số văn bản
	Ngày ra

Văn bản
	Cơ quan QĐ

	01
	QĐ thành lập DN
	220/QĐ-UB
	9/12/1992
	UBND Tỉnh

Yên Bái

	02
	QĐ xếp hạng DN
	01/BXD-VKT
	27/01/1994
	Bộ xây dựng

	03
	QĐ đổi tên
	64/2002/NĐ-CP
	19/6/2002
	Chính phủ

	04
	Đăng ký KD
	111190
	13/02/1998
	Sở kế hoạch đầu tư

	05
	QĐ bổ nhiệm giám đốc
	387/QĐ-UB
	24/12/2003
	UBND Tỉnh

Yên Bái

	06
	QĐ bổ nhiệm kế toán trưởng
	423/QĐ-UB
	07/01/1995
	UBND Tỉnh

Yên Bái


( Nguồn báo cáo hồ sơ pháp lý của công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn)

Như vậy qua những quyết định trên, Chi nhánh thấy công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn là một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân, hoạt động theo luật định.

Hiện tại mô hình tổ chức công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn gồm có bộ phận văn phòng và một xí nghiệp sản xuất trực thuộc được chia thành các tổ sản xuất trực tiếp, với biên chế hơn 256 lao động bao gồm 42 người có trình độ đại học, 16 cao đẳng và trung cấp, hơn 200 công nhân có kỹ thuật lành nghề có khả năng làm chủ  được công nghệ hiện đại 

Bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp là người có tư cách phẩm chất tốt, có uy tín trong nội bộ đồng nghiệp cũng như với các bạn hàng, là những người có trình độ chuyên môn, có hiểu biết sâu về công nghệ sản xuất, có năng lực quản trị điều hành, có khả năng nắm bắt thị trường. Vì vậy sản xuất của công ty có nhiều thuận lợi 

b) Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh

Thông qua phân tích doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vay vốn, Chi nhánh đánh giá được tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Doanh thu: là một chỉ tiêu kinh tế cơ bản phản ánh chất lượng của quá trình tiêu thụ hàng hoá. Khi đánh giá chỉ tiêu này, Chi nhánh đã đi sâu xem xét các nhân tố ảnh hưởng làm tăng giảm doanh thu.

Chỉ tiêu này tăng lên có thể do tăng giá hoặc tăng khối lượng hàng hoá bán ra. Nếu doanh thu tăng mà giá cả không tăng hoặc giảm đồng nghĩa với khối lượng hàng hoá bán ra được nhiều hơn, chất lượng, giá cả, mẫu mã của hàng hoá phù hợp với nhu cầu của thị trường. Doanh thu của doanh nghiệp càng lớn, doanh nghiệp càng có điều kiện tăng thu nhập, mở rộng sản xuất. Mặt khác doanh thu của doanh nghiệp cũng hộ trợ trong việc trả nợ Ngân hàng khi dự án đầu tư không phát huy hiệu quả như đã tính toán.

Ngược lại nếu tăng doanh thu do tăng giá cả thì cán bộ tín dụng xem xét xem tăng giá cả là do chung của nền kinh tế hay tăng giá cả do chi phí nguyên vật liệu, quản lý... của doanh nghiệp tăng lên. Trong trường hợp này cán bộ tín dụng lại phải đi sâu phân tích và có những kiến nghị cụ thể đối với doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp càng cao hay nói cách khác chênh lệch giữa giá bán và giá thành càng cao thể hiện quá trình hoạt động SXKD của doanh nghiệp càng có hiệu quả. Chênh lệch càng cao, doanh nghiệp càng có ưu thế trên thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp vẫn có thể giảm giá bán để cạnh tranh, có điều kiện hỗ trợ trong việc trả nợ ngân hàng.

Khi phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, Chi nhánh xem xét nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì xem xét nguyên nhân của thua lỗ do khách quan hay chủ quan của doanh nghiệp.

Thông thường Ngân hàng sẽ cho vay những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Đối với những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì khi cho vay phải dựa trên phương án kinh doanh có hiệu quả,  doanh nghiệp- giải trình kế hoạch khả thi về việc khắc phục lỗ.

Trong quá trình phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vay vốn, một tồn tại lớn nhất của Chi nhánh là chưa rút ra được những quy luật phát triển hay nói khác là chu kỳ sống của sản phẩm. Mỗi sản phẩm có một chu kỳ sống khác nhau. Chu kỳ sống của sản phẩm mô tả động thái việc tiêu thụ một hàng hoá từ thời điểm  nó xuất hiện trên thị trường tới khi không bán được chúng nữa, tức chúng rút lui khỏi thị trường.

Thông thường, đối với mỗi sản phẩm, chu kỳ sống gồm 4 giai đoạn: triển khai, tăng trưởng, chín muồi và suy thoái...

Việc nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm giúp ngân hàng quyết định bỏ vốn vào chu kỳ nào là có lợi nhất.

Chi nhánh chưa phân tích được chu kỳ sống của các sản phẩm của doanh nghiệp đang ở giai đoạn nào. Do vậy khi nghiên cứu vẫn thấy doanh thu tăng nhưng rất có thể sản phẩm của doanh nghiệp đang ở giai đoạn chín muồi và sau một thời gian ngắn sẽ chuyển sang giai đoạn suy thoái.

Vẫn tiếp ví dụ trên, khi phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, Chi nhánh phân tích doanh thu và kết quả kinh doanh của  Công ty.

Bảng 3: Kết quả SXKD của công ty trong 2 năm gần nhất  năm 2001 và 2002 được thể hiện ở bảng sau:

      Đơn vị : Ngàn đồng

	TT


	Chỉ tiêu
	Năm 2001
	Năm 2002

	1
	Giá trị tổng sản lượng
	20.209.379
	52.211.700

	2
	Sản lượng sản xuất
	2.060 tấn
	3.156 tấn

	3
	Nộp ngân sách
	1.552.092
	2.127.697

	4
	Tổng doanh thu
	30.272.717
	51.417.865

	5
	Giá vốn hàng bán
	21.439.662
	36.281.184

	6
	Lợi nhuận gộp
	8.833.055
	15.136.680

	7
	Lợi nhuận trước thuế
	530.253
	1.029.844

	8
	Thuế TN DN phải nộp
	169.000
	329.600

	9
	Lợi nhuận sau thuế
	361.253
	700.244

	10
	Khả năng TT nhanh
	0.156
	0.085

	11
	Vòng quay VLĐ
	1.016
	1.856

	12
	Vòng quay các khoản phải thu
	1.445
	3.12

	13
	Vòng quay hàng tồn kho
	3.71
	4.74

	14
	Khả năng sinh lời/tổng TS
	0.009
	0.02

	15
	Khả năng sinh lời / vốn CSH
	0.044
	0.076

	16
	Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu
	0.012
	0.013

	17
	Hệ số nợ
	0.86
	0.81

	18
	Cơ cấu nguồn
	0.55
	0.46

	19
	Tốc độ tăng trưởng doanh thu
	1.62
	1.7

	20
	Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận
	0.81
	1.93


( Nguồn báo cáo kết quả SXKD của công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn)

Qua bảng trên ta thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của  công ty qua các năm ổn định.  Công ty là đơn vị hạch toán kinh doanh có lãi. SXKD của Công ty có sự tăng trưởng giá trị sản lượng doanh thu và lợi nhận của của công ty có xu hướng tích cực, thể hiện:

- Giá trị sản lượng: năm 2001 đạt 2.060 tấn, năm 2002 đạt 3.156 tấn, tăng 1.096 tấn ( tăng 53.2% )

- Doanh thu tiêu thụ: năm 2001 đạt 30.272.717 ngàn đồng, năm 2002 đạt 51.417.856 ngàn đồng, tăng 21.145.139 ngàn đồng ( tăng 69.8% ) trong đó hàng suất khẩu tăng 2.423.939 ngàn đồng và tăng 95.3% so với năm 2001

- Lợi nhuận trước thuế: năm 2001 đạt 530.253 ngàn đồng, năm 2002 đạt 1.029.844 ngàn đồng, tăng 499.591 ngàn đồng (tăng 94.2% ) 

Tốc độ tăng của lợi nhuận tăng nhanh nhanh hơn tốc độ tăng của doanhthu. Chứng tỏ hoạt động snr xuất kinh doanh năm 2002 của doanh nghiệp có hiệu quả tốt hơn năm 2001. Để đi sâu phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần đi sâu phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoat động và các chỉ tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp 

- Vòng quay VLĐ: năm 2001 đạt 1.01 vòng, năm 2002 đạt 1.85 vòng 

- Vòng quay các khoản phải thu năm 2001 đạt 1.44 vòng , năm 2002 đạt 3.12 vòng 

- Vòng quay hàng tồn kho năm 2001 đạt 3.71 vòng, năm 2002 đạt 4.74 vòng. Các chỉ tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp trong năm 2002 đều tăng so với năm 2001 theo chiều hướng tốt tuy nhiên vẫn còn ở mức thấp. Điều này cho thấy hàng hoá sản phẩm của doanh nghiệp năm 2002 đã được tiêu thụ tốt hơn, việc sử dụng vốn có hiệu quả hơn 

c) Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Khi đến vay vốn tại Chi nhánh khách hàng cần cung cấp cho ngân hàng báo cáo tài chính của mình 3 năm liên tiếp trước thời điểm vay vốn hoạc 2 năm và quý gần nhất

Nhiệm vụ của cán bộ tín dụng là phải đánh giá, xem xét tình hình tài chính của đơn vị ảnh hưởng đến khoản tín dụng như thế nào? Phân tích tình hình tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Chi nhánh. Thông qua phân tích tài chính của doanh nghiệp, Chi nhánh biết được doanh nghiệp có khả năng thanh toán như thế nào, tình hình quản lý và sử dụng vốn...

Trong thời gian qua, Công tác đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp của Chi nhánh không ngừng được hoàn thiện. Khi đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, Chi nhánh quan tâm đến những chỉ tiêu sau:

                                       Đơn vị: ngàn đồng

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm ....
	Năm .....

	1
	Tổng tài sản(hoạc tổng nguồn vốn)
	
	

	1.
	Nguồn vốn kinh doanh
	
	

	2.
	Nợ phải trả
	
	

	3.
	Nợ phải thu
	
	

	4.
	Nộp ngân sách
	
	

	5
	Các hệ số tác nghiệp
	
	


Khi phân tích tài chính của doanh nghiệp, cán bộ tín dụng phải bám theo các đối tượng cần tìm hiểu, phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng. 

Chẳng hạn khi phân tích chỉ tiêu tổng quát tổng tài sản(hoặc tổng nguồn vốn) phải nắm được nguyên nhân và tác động của việc tăng giảm tổng tài sản, chưa hẳn tổng tài sản tăng lên đã là tốt, nếu như Nợ phải trả tăng lên, trong khi thành phẩm tồn kho bị ứ đọng nhiều không tiêu thụ được, chi phí dở dang tăng lên do không được nghiệm thu 

 Khi phân tích các khoản phải thu của doanh nghiệp cán bộ tín dụng phải nắm được các khoản khó đòi hoặc không có khả năng đòi được, xem xét dự phòng các khoản phải thu khó đòi, xem xét khả năng bù đắp các khoản rủi ro của các khoản thu đó.

Đối với các khoản phải trả, cán bộ tín dụng phải nắm được thời hạn phải trả để tránh tình trạng khoản tín dụng cho vay sau này trùng với thời hạn của các khoản phải trả một trong những nguyên nhân gây nợ quá hạn.

Xem xét nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp cán bộ tín dụng biết được nguyên nhân biến động tăng hay giảm của nguồn vốn này. Qua đó biết được doanh nghiệp có bảo toàn được vốn trong kinh doanh hay không.

Qua phân tích các chỉ tiêu tác nghiệp biết được khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, nguồn vốn chủ yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, sức sinh lời của doanh thu vốn kinh doanh ...

Tuy vậy phân tích tài chính vẫn còn tồn tại chưa đi sâu xem xét cụ thể đến thời hạn của từng khoản phải trả và phải thu của khách hàng mà chỉ xem xét đến một vài khoản điển hình nên vẫn xảy ra nợ quá hạn do doanh nghiệp vào thời điểm trả nợ cho ngân hàng lại chưa thu được tiền về. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp hoạt động SXKD các sản phẩm công nghiệp, chế biến thì các khoản phải thu, phải trả thường không lớn và có thời gian ngắn hơn của các khoản này trong doanh nghiệp  mà sản phẩm là XDCB. 

Qua phân tích tài chính, phân tích tư cách pháp nhân, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, Chi nhánh đã phần nào đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến rủi ro của một khoản vay.

Đánh giá khách hàng vay chưa đủ mà Chi nhánh vẫn phải tiếp tục phân tích, đánh giá dự án mà khách hàng vay vốn. Qua thẩm định dự án kết hợp cùng với nghiên cứu và đánh giá khách hàng ở trên, Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Yên Bái có cơ sở để cho ra những quyết định cho phù hợp đối với từng dự án và đối với từng doang ngiệp cụ thể.

Ví dụ khi phân tích tình hình tài chính của công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, Chi nhánh phân tích qua các nội dung sau

Bảng 4: Tình hình tài chính của Doanh nghiệp

                   Đơn vị: ngàn đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2000
	Năm 2001
	Năm 2002

	A
	TSLĐ và ĐTNH
	27.138.432
	32.445.956
	23.013.010

	I
	Tiền
	1.057.012
	4.371.428
	1.830.209

	
	- Tiền mặt tồn quỹ
	614
	901
	1.258

	
	- Tiền gửi ngân hàng 
	1.056.398
	4.370.527
	1.858.950

	II
	Các khoản phải thu
	21.436.530
	20.457.455
	12.358.831

	
	- Phải thu của KH
	5.895.738
	13.499.059
	10.163.248

	
	- Trả trước cho người bán
	15.440.384
	6.942.329
	2.736.982

	
	- Thuế GTGT khấu trừ 
	
	379.550
	

	
	- Các khoản phải thu khác
	380.561
	314.633
	136.717

	
	- Dự phòng khoản thu khó đòi 
	-280.154
	-678.116
	-678.116

	III
	Hàng tồn kho
	4.426.653
	7.102.746
	8.412.997

	
	- NVL
	653.088
	361.122
	845.584

	
	- Công cụ, dụng cụ 
	169.936
	223.425
	1.409.862

	
	- Chi phí sản xuất dở dang
	790.990
	377.008
	1.452.400

	
	- Thành phẩm tồn kho
	1.180.887
	700.955
	1.369.048

	
	- Hàng hoá tồn kho
	557.209
	2.961.522
	1.334.650

	
	- Hàng gửi đi bán
	1.147.943136.863
	2.572.114
	2.474.402

	IV
	TSLĐ khác
	136.863
	129.509
	26.153

	
	- Tạm ứng 
	136.862
	129.509
	26.153

	
	- Chi phí trả trước 
	
	
	

	V
	Chi sự nghiệp 
	81.374
	384.818
	384.818

	
	- Chi sự nghiệp năm nay
	81.374
	
	

	
	- Chi sự nghiẹp năm trước 
	
	384.818
	384.818

	B
	TSCĐ và ĐTDH
	10.647.166
	26.099.527
	26.514.190

	I
	TSCĐ 
	9.418.757
	25.526.523
	26.188.287

	
	- TSCĐ hữu hình 
	9.418.757
	25.526.523
	26.188.287

	
	- Nguyên giá
	26.214.831
	46.062.758
	52.341.836

	
	- Giá trị hao mòn 
	-16.796.064
	-20.536.235
	-26.153.548

	II
	CF xây dựng CB dở dang
	1.228.399
	573.004
	325.902

	*
	Tổng tài sản 
	37.785.598
	58.545.483
	49.527.201

	C
	Nợ phải trả
	30.277.451
	50.449.353
	40.383.389

	I
	 Nợ ngắn hạn
	14.078.133
	27.945.714
	21.370.917

	
	- Vay ngắn hạn
	9.959.727
	21.178.573
	17.725.341

	
	- Phải trả người bán
	3.674.376
	5.784.311
	2.211.010

	
	- Người mua trả tiền trước
	7.219
	21.356
	64.157

	
	- Thuế và các khoản phải nộp NS
	39.128
	
	53.747

	
	- Phải trả CBCNV
	366.030
	627.047
	775.295

	
	- Phải trả nội bộ 
	49.561.215
	
	

	
	- Các khoản phải trả khác
	31.654
	334.427
	541.366

	II
	Nợ dài hạn
	15.866.760
	21.882.819
	18.582.809

	
	- Vay dài hạn
	15.866.759
	21.882.819
	18.582.819

	III
	 Nợ khác
	332.558
	620.820
	429.652

	
	- Chi phí phải trả 
	332.558
	620.820
	429.652

	D
	Nguồn vốn chủ sở hữu 
	7.508.147
	8.096.130
	9.143.811

	I
	Nguồn vốn quỹ
	5.981.477
	7.026.344
	7.812.507

	
	- Nguồn vốn kinh doanh
	5.244.335
	5.644.335
	5.839.007

	
	- Quỹ phát triển kinh doanh 
	310
	310
	248.290

	
	- Quỹ dự phòng tài chính 
	20.000
	20.000
	69.597

	
	- Lợi nhuận chưa phân phối 
	242.478
	406.331
	700.244

	
	- Nguồn vốn ĐTXDCB
	955.367
	955.367
	955.367

	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 
	-491.013
	-494.414
	-354.078

	II
	Nguồn kinh phí 
	1.526.670
	1.069.786
	1.331.304

	
	- Nguồn kinh phí sự nghiệp
	1.526.670
	1.502.742
	1.302.742

	
	+Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 
	
	1.502.742
	1.302.742

	
	- Nguồn KPHT từ TSCĐ
	
	
	376.532

	*
	Tổng nguồn vốn 
	37.785.598
	58.545.483
	49.527.201


Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh

          Đơn vị: ngàn đồng
	tt
	Chỉ tiêu 
	Năm 2000
	Năm 2001
	Năm 2002

	
	Tổng doanh thu 
	19.425.098
	30.272.717
	51.522.117

	
	Trong đó: Doanh thu XNK 
	1.291.758
	2.543.278
	4.967.217

	
	Các khoản giảm trừ 
	813.205
	
	104.252

	
	Chiết khấu 
	813.205
	
	

	1
	Doanh thu thuần 
	18.611.892
	30.272.717
	51.417.865

	2
	Giá vốn hàng bán
	13.079.648
	21.439.662
	36.281.184

	3
	Lợi tức gộp 
	5.532.442
	8.833.055
	15.136.680

	4
	Chi phí bán hàng 
	2.550.243
	4.672.948
	7.957.777

	5
	CF quản lý xí nghiệp 
	1.570.940
	2.412.247
	3.232.799

	6
	LN thuần từ HĐKD
	1.411.059
	1.747.859
	1.101.358

	7
	Thu nhập tài chính 
	9.798
	19.679
	32.464

	8
	CF hoạt động tài chính
	837.322
	1.241.140
	2.877.209

	9
	Lợi nhuận thuần từ HĐ Tài chính 
	254.599
	1.221.460
	2.844.754

	10
	Thu nhập bất thường 
	137.857
	61.430
	61.482

	11
	CF bất thường 
	66.741
	75.576
	132.996

	12
	LN bất thường 
	66.741
	3.853
	71.514

	13
	Tổng lợi nhuận trước thuế 
	650.478
	530.253
	1.029.844

	14
	Thuế thu nhập DN 
	208.125
	169.000
	329.600

	15
	LN sau thuế 
	442.353
	361.253
	700.244


( báo cáo kết quả HĐKD của công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn )

Đánh giá cụ thể các chỉ tiêu SXKD và tài chính như sau

1. Hệ số thanh toán nhanh (=tiền +ĐTTCNH= 1.380.290/21.370.917=0.06 lần )

2.Vòng quay VLĐ (=đầu tư/TSLĐ BQ= 51.417.865/27.690.137= 1.85 lần )

3. Vòng quay các khoản phải thu (= đầu tư/ các khoản phải thu bq= 51.417.865/16.471.361= 3.12 lần) 

4. Vòng quay hàng tồn kho(=giá vốn hàng bán /hàng tồn kho bq= 36.281.184/7.654217= 4.74 lần)

5. Khả năng sinh lời của tổng tài sản(=lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản=1.029.844/49.527201= 0.02)

6. khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu(= lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH= 700.244/9.143.811= 0.07) 

7. Tỷ suất LN/ DT(= LN sau thuế / giá vốn hàng bán=700.244/51.522.117 = 0.01)

8. Hệ số nợ ( =tổng nợ phải trả/ tổng nguồn vốn= 40.383.389/ 49.527.201= 0.81)

9. Cơ cấu nguồn vốn (=TSLĐ/ tổng TS=23.013.010/49.527.201= 0.46 )

10. Tốc độ tăng trưởng doanh thu(= doanh thu kỳ hiện tại/ doanh thu kỳ trước= 30.272.717/52.211.700= 0.57 lần ) tăng 57%

11. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận(= 700.244/361.253= 1.93) tăng 193%

Qua phân tích trên ta thấy 

Tổng tài sản của nhà máy có chiều hướng tăng mạnh qua các năm, Đây là biểu hiện nhà máy đã chú trọng tăng cường năng lực sản xuất và tài sản của đơn vị, doanh thu của nhà máy tương đối ổn định năm 2001 công ty đã mở rộng sản xuất, TSCĐ đã phát huy hiệu quả trong năm 2002

Nói chung tình trạng tài chính trong 3 năm 2000-2002 của doanh nghịêp tương đối lành mạnh; đặc biệt doanh nghiệp đã có một lượng giá trị hàng xuất khẩu có chiều hướng tăng trưởng khá, chấp hành tốt chế độ nộp ngân sách nhà nước. Song cơ cấu giữa nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp là hợp lý, đúng đối tượng như vậy Chi nhánh cho doanh nghiệp vay vốn sẽ hạn chế được rủi ro 

2.3.1.2. Phân tích dự án

Để phân tích một dự án tốt hay không tốt, Chi nhánh trong thời gian qua đã phân tích trên những nội dung sau:

a) Phân tích tính pháp lý của dự án:

Thông qua phân tích tính pháp lý của dự án, Chi nhánh lựa chọn được những dự án có đầy đủ tính pháp lý.

Một dự án có đầy đủ tính pháp lý, nó phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng nghị định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước.  

Khi phân tích tính pháp lý của dự án, Ngân hàng phải đối chiếu xem xét với chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của công ty xem có phù hợp hay không. Thực tiễn tại Chi nhánh, có những dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng đối tượng trong dự án lại không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của công ty, lúc này Chi nhánh tư vấn cho công ty bổ sung chức năng nhiệm vụ của mình trong trường hợp Chi nhánh thấy dự án có hiệu quả.

Ví dụ: Hồ sơ vay vốn đầu tư TSCĐ: 26.962.713 ngàn đồng mua một dây truyền đồng bộ sản xuất sứ cách điện, công suất 1000 tấn sp/ năm gồm

	TT
	Tên văn bản
	Số văn bản
	Ngày ra VB
	Cơ quan ra VB

	1
	Đơn xin vay vốn


	05/ĐXVV
	04/05/2003
	Công ty sứ kỹ thuật Hoàng liên sơn

	2
	Hợp đồng tín dụng 
	01/2003/HĐ
	17/7/2003
	Ngân hàng ĐT&PT Yên bái 

	3
	Tờ trình xin phê
Duyệt DA nhà máy sứ kỹ thuật HLS 
	301/TT-TD1
	26/6/2003
	Công ty sứ kỹ thuật Hoàng liên sơn



	4
	Văn bản uỷ nhiệm vốn TD đầu tư năm 2003
	2306/CV-TDDV3
	04/07/2003
	Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam

	5
	 Quyết định phê duyệt DA
	191/QĐ-UB
	20/6/2003
	UBND Tỉnh Yên bái 

	6
	Các hồ sơ đấu thầu thiết bị 
	83/QĐ-SKT
	10/8/2003
	Công ty sứ kỹ thuật Hoàng liên sơn




             Dự án trên đã được Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng liên sơn thực hiện theo đúng quy định đầu tư mua thiết bị của Chính phủ. Dự án có đầy đủ tính pháp lý.

b) Sự cần thiết phải đầu tư 

Theo quy hoạch phát triển ngành điện giai đoạn 2001-2010 và các năm tiếp theo đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt theo các quyết định số 95/2001/QĐ-TTg ngày 22/6/2001, quyết định số 698/2002/QĐ-TTg ngày 23/8/2002 nhu cầu sử dụng điện của nước ta hàng năm rất lớn, hệ thống điện sẽ được phát triển đến năm 2010 gồm: lưới truyền tải 500 KV: 3.316 km, lưới truyền tải 220 KV: 4.448 km, lưới truyền tải trung áp: 444.800km… và một số lượng lớn đường dây và trạm hạ thế trên cơ sở phát triển 19 nhà máy điện đến năm 2005 công xuất đạt từ 45-50 tỷ kw/h, đến năm 2020 xây dựng hoàn thành và đưa vào vận hành thêm 35 nhà máy điện với công suất từ 160- 200 tỷ kw/h…

Nhằm phát triển ổn định đáp ứng nhu cầu phụ tải điện cho phát triển kinh tế, xã hội phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2005, nhu cầu điện năng là 40- 50 tỷ kw/h, năm 2010 là 70- 80 kw/h. Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển nghành điện, nhu cầu sử dụng sứ cách điện hàng năm sẽ tăng lên rất lớn. Nhìn chung hiện nay lưới điện truyền tải và phân phối phát triển chưa đồng bộ với nguồn điện và chưa đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng phụ tải.

Hơn nữa, Yên Bái là một tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên vô cùng phong phú và đa dạng về chủng loại. Trong đó nguồn tài nguyên khoáng sản làm nguyên liệu cho ngành gốm sứ có trữ lượng lớn, chất lượng vào loại tốt nhất cả nước. Để khai thác tốt tiềm năng tự nhiên nhằm phát triển kinh tế của tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ đẫ chỉ rõ:" Công nghiệp hoá- hiện đại hoá nền sản xuất công nghiệp tỉnh Yên Bái, nhằm mục tiêu khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ, tạo công ăn việc làm, tạo ra sản phẩm có giá trị cao phù hợp với nhu cầu thị trường …"

Năm 1995 công ty thực hiện dự án giai đoạn 1 có công suất 700 tấn sp/ năm với tổng mức đầu tư 15.4 tỷ đồng bằng chủ yếu từ nguồn vay. Đến năm 2000 công ty đã hoàn trả được toàn bộ vốn vay và công suất thực tế đã đạt 1.200 tấn sp/ năm, cùng năm đó  công ty quyết định đầu tư giai đoạn 2 nâng công suất lên thêm 1000 tấn sp/ năm với tổng mức đầu tư là 24.7 tỷ đồng cũng chủ yếu được thực hiện từ nguồn vay ngân hàng. Đến cuối năm 2001, giai đoạn 2 đi vào hoạt động và đã đạt 100% công suất trong tháng đầu tiên. Trong năm 2002 tình hình tiêu thụ sản phẩm rất khả quan và công suất thực tế đạt được là 3.165 tấn sản phẩm so với công suất thiết kế 1.700 tấn sp/ năm, sản phẩm sản xuất ra tới đâu tiêu thụ hết tới đó. Tính đến quý 1 năm 2003, công ty đã trả 7.1 tỷ đồng tiền nợ từ dây truyền 2. Hiện các sản phẩm của công ty chiếm 70% thị phần về sứ cách điện dưới 72 kV trong cả nước, xuất đi 5 nước là Singapo, Nhật, Thái Lan, Myama, Malaixia. Công ty đang tiếp tục mở rộng thị trường sang các nước như Thụy Điển, Arập Xê út.. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam TCVN 4759-1993, tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001. Liên tục trong nhiều năm sản phẩm của công ty đạt huy chương vàng tại các kỳ hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam và quốc tế…

Tóm lại: Trên cơ sở của việc đầu tư 2 dây truyền 1 và 2  căn cứ và xây dựng mới và phải tạo các lưới điện, các mạng truyền tải cho phù hợp với năng lực sản xuất điện và quy hoạch phát triển ngành điện giai đoạn 2001-2010 đã được chính phủ phê duyệt, quyết định tiếptục mở rộng sản xuất bằng cách đầu tư thêm một dây truyền công suất tăng thêm 1000 tấn sp/ năm của công ty là cần thiết và hợp lý.

c) Phân tích tài chính cho dự án
* Tổng vốn đầu tư                     32.692.551 ngàn đ
   Vốn cố định                           27.362.551 ngàn đồng    

   Vốn lưu động                         5.330.000   ngàn đồng 

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đảm bảo sản lượng và chất lượng sản phẩm. Công ty đã vay trung hạn tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên bái nhập khẩu thiết bị máy điện chân không và máy bơm chân không với số tiền 50.250 EUR tương đương 834.049 ngàn đồng vì vậy dự án giảm xuống còn 26.962.906 ngàn đồng bao gồm: 

- Xây lắp:                                                           2.780.400   ngàn đồng       

- Thiết bị:                                                           21.081.845 ngàn đồng  

- Chi phí khác:                                                   1.216.257   ngàn đồng   

- Lãi vay trong thời gian thi công:                     1.450.000   ngàn đồng 

* Nguồn vốn đầu tư 

Nguồn vốn đầu tư: doanh nghiệp đề nghị được vay dài hạn tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên bái số tiền 25.746.649 ngàn đồng để đầu tư vào hần xây lắp và thiết bị của dự án. 

Phần chi phí khác 1.216.257 ngàn đồng công ty tự đầu tư bằng các quỹ( một phần từ khấu hao cơ bản của lò giai đoạn 1 và lợi nhuận để lại)

Quỹ hỗ trợ phát triển Yên bái hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo quy định.

d) Phân tích thị trường của dự án

 Khi phân tích thị trường của dự án, Chi nhánh thường phân tích thị trường đầu ra và thị trường đầu vào của dự án.

-Thị trường đầu vào: Ngân hàng xem xét thị trường cung cấp nguyên nhiên vật liệu cho dự án hoạt động là thị trường trong nước hay ngoài nước. Tính ổn định của thị trường như thế nào. Đối với những dự án dùng nguồn nguyên vật liệu cung cấp trong nước sẽ có tính ổn định hơn, tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển. Còn những dự án dùng nguồn nguyên liệu nhập ngoài nước sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan. Lúc này Ngân hàng lại phải xem xét xem doanh dự án đã có những biện pháp khắc phục nào khi không nhập được nguyên vật liệu.

Có những dự án trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản như chế biến hoa quả, đường, chè chế biến hạt tiêu, hạt điều vvv...thì còn phải xem xét đến cả việc quy hoạch và xây dựng vùng nguyên liệu cân đối thích hợp với công suất của nhà máy.

- Thị trường đầu ra: Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án là một việc hết sức cần thiết và quan trọng, gần như là điều kiện cơ bản để đánh giá tính khả thi và nguồn trả nợ của dự án. Tuy nhiên các yếu tố cơ bản để đánh giá khả năng tiêu thụ lại mang tính chất dự báo là chính. 

Vì vậy khi xem xét vấn đề này, Chi nhánh đánh giá trên các góc độ sau: xem sản phẩm của dự án tiêu thụ trong nước hay ở nước ngoài. Dự đoán  nhu cầu của thị trường cần và khả năng đã được các doanh nghiệp khác đáp ứng sản phẩm cùng loại với  dự án sản xuất ra trên thị trường như thế nào. Từ đó Ngân hàng biết được những ưu thế và nhược điểm về mặt sản phẩm khi dự án đi vào hoạt động.

           Tiếp ví dụ trên, thị trường của dự án tiêu thụ là rất lớn, nhìn chung cơ sở ngành điện của nước ta còn nhiều yếu kém, lưới điện chưa phát triển đồng bộ với nguồn điện, chưa đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng phụ tải và mối liên kết truyền tải điện năng một cách linh hoạt, hiệu quả giữa các vùng miền trong cả nước, muốn xây dựng một số đường dây và trạm trên cần một lượng sứ cách điện rất lớn, chỉ tính riêng đường dây trung áp đã là 444.8000 km.

Dự kiến sử dụng sứ cách điện trong giai đoạn 2001-2010 như sau: 448.000 km x10 cột x 3 cái 4.5 kg= 60.048 tấn. Vì vậy nhu cầu sử dụng sứ cách điện cho đường dây trung áp hàng năm rất lớn vào khoảng 6000 tấn 

- Công ty sứ Hải Dương  sử dụng sản xuất sứ cách điện áp 35 kV trên công nghệ thiết bị đã cũ lạc hậu của Trung Quốc, Tiệp, Việt Nam, công suất 400-500 tấn/ năm 

- Xí nghiệp sứ Quế Võ ( Hà Bắc), sản xuất sứ cách điện áp 35 kv, công nghệ thiết bị lac hậu, công suất 400-500 tấn/ năm 

- Công ty sứ kỹ thuật Minh Long( Bình Dương), sản xuất sứ cách điện áp 35 kv trên công nghệ thiết bị đã cũ lạc hậu của Đài Loan, công xuất thiết bị 900-1000 tấn/ năm 

- Công ty sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn( Yên Bái), sản xuất sứ cách điện đến điện áp 220 kv, trên dây truyền tương đối hoàn chỉnh, công nghệ tiên tiến của CHLB Đức, tổng công suất 1700 tấn, công suất thực tế 3.156 tấn/ năm 

Như vậy tổng công suất của các nhà máy của cả nước đạt 4500- 5000 tấn/ năm còn thiếu so với nhu cầu hàng năm 1000- 1500 tấn/ năm. Đây là thị trường sản phẩm của dự án hoàn toàn có thể thâm nhập được vì hiện tại doanh nghiệp đã chiếm 70% thị phần cả nước, với 115 chủng loại sứ cách điện khác nhau cấp điện áp từ 0.4-72 kv, sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.

+ thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm  

- Thị trường nội địa: hiện tại với 70% thị phần trên thị trường và với mạng lưới văn phòng đại diện được đặt trên cả ba miền, cùng với sản phẩm đã có thương hiệu công ty đang thực hiện một số hợp đồng lớn cung cấp cho mạng cải tạo lưới điện nông thôn khu vực miền trung và đồng bằng Sông Cửu Long, công ty đã là bạn hàng quen thuộc của công ty điện lực trên cả nước 

- Thị trường xuất khẩu: hiện tại sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu sang 5 nước khu vực Asean và Đông Bắc á là: Nhật Bản, Hồng Công, Thái Lan, Singapo và đang chuẩn bị xuất một lượng hàng lớn sang Đài Loan và Malaixia. Chứng tỏ rằng sản phẩm của công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu về xuất khẩu 

Thị trường đầu vào: Nguyên vật liệu trong nước chủ yếu là cao lanh, đất sét trường thạch được mua tại yên bái chủ yếu là của công ty liên doanh Yên Hà và công ty cổ phần khoáng sản Yên Bái. 

Nguyên liệu các ôxít khác: Được mua từ các công ty trong nước, doanh nghiệp đã có quan hệ làm ăn lâu dài nên nguồn cung cấp ổn định, giá cả hợp lý. 

Vì vậy: Công ty hoàn toàn có thể chủ động được nguyên liệu đầu vào   

e) Phân tích  chi phí, doanh thu của dự án

Khi phân tích tính hiệu quả của dự án theo ví dụ trên, Chi nhánh đã phân tích trên những vấn đề đưa vào giá thành của dự án:

- các định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu được xác định theo định mức KT-KT của công ty sứ kỹ thuật Hoàng liên sơn, giá, nhiên vật liệu được xác định theo giá hiện hành của địa phương thời điểm quý I/ 2003

- Khấu hao TSCĐ được áp dụng theo quyết định 166/ 1999/ BTC ngày 30/12/1999 của Bộ tài chính, dự kiến khấu hao của dự án là 8 năm  

- Sau khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng lãi vay đầu tư XDCB, lãi vay vốn lưu động năm nào được phân bổ hết cho năm đó.

f) Đánh giá khả năng trả nợ Ngân hàng

Thông thường nguồn trả nợ cho ngân hàng lấy từ các nguồn sau:

- Khấu hao cơ bản

- Lợi nhuận dự án mang lại

- Nguồn từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũ.

- Nguồn khác.

Khi xác định được nguồn trả nợ của doanh nghiệp từng năm và đánh giá tổng thể trên toàn bộ nợ dài hạn của DN, Ngân hàng sẽ so sánh với số tiền mà doanh nghiệp phải trả để xem dự án có khả năng trả nợ được hay không?.

Vẫn tiếp ví dụ trên, Công ty đề nghị ngân hàng cho vay với thời hạn 84 tháng( 7 năm). Khi xem xét tình hình thực tế dự án và khả năng trả nợ của công ty, Ngân hàng xác định công ty có khả năng trả nợ dự án trong vòng 72 tháng( 6 năm), cụ thể nguồn trả nự của dự án như sau:

Bảng 6:  Bảng cân đối trả nợ 

                                                                                           Đơn vị: ngàn đồng

	Năm
	thứ 1
	 thứ 2,3,4
	 thứ 5
	 thứ 6
	thứ 7

	I. Nguồn trả nợ
	3.803.479
	3.803.479
	3.837.296
	4.851.358
	5.104.290

	1.KHCB
	3.803.479
	3.803.479
	3.803.479
	3.803.479
	3.803.483

	2.LN sau thuế
	x
	x
	33.817
	1.047.879
	1.300.807

	II. Dự kiến trả nợ
	3.803.479
	3.803.479
	3.803.479
	3.803.479
	3.803.483

	1. KHCB
	3.803.479
	3.803.479
	3.803.479
	3.803.479
	3.803.483

	2. Từ lợi nhuận
	x
	x
	33.817
	1.047.879
	1.300.807

	III. Cân đối
	x
	x
	33.817
	1.047.879
	1.300.807


Sau khi tính toán dự án xin vay vốn mua thiết bị dây truyền sản xuất sứ cách điện của công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Ngân hàng thấy công ty có tình hình tài chính tương đối lành mạnh, kết quả SXKD trong 3 năm gần đây là có lãi, nộp ngân sách đầy đủ. Đến 31/12/2003 dư nợ cho vay ngắn hạn tại ngân hàng là: 179.382,4 EUR và 8.213.013 ngàn đồng. Trong những năm qua đơn vị vay trả nợ đúng hợp đồng.

g) Đánh giá đảm bảo tiền vay

Đây là biện pháp duy nhất để ngân hàng áp dụng nhằm đảm bảo cho khoản vay tránh được khi rủi ro xảy ra. Theo nghị định về cho vay có đảm bảo của chính phủ  thì việc cho vay cần thiết phải được đảm bảo bằng tài sản dưới các hình thức: Thế chấp, cầm cố.... 

Hiện nay, các dự án của các doanh nghiệp nhà nước thì thường không có đủ tài sản để đảm bảo. Việc cho vay đang được áp dụng bằng hình thưc không được đảm bảo bằng tài sản mà được đảm bảo tình hình tài chính, tính hiệu quả của dự án hoặc là tài sản hình thành từ vốn vay.

Từ vấn đề dẫn đến việc đánh giá rủi ro trước khi cho vay vô cùng quan trọng và phức tạp hơn. 

Để đảm bảo cho khoản tiền vay của công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Ngân hàng và công ty thoả thuận điều kiện đảm bảo như sau

- Công ty cam kết dùng toàn bộ tài sản hiện có của công ty (giá trị còn  lại theo báo cáo quyết toán tại thời điểm 31/12/2002) là 26.188.287 ngàn đồng và tài sản hình thành từ vốn vay là 26.962.906 ngàn đồng. Như vậy tổng tài sản của doanh nghiệp sau đầu tư sẽ là: 53.151.193 ngàn đồng để đảm bảo cho khoản vay của giai đoạn II (năm 2000) có dư nợ hiện tại 17.852.819 ngàn đồng và khoản vay đầu tư dây truyền mới 26.962.906 ngàn đồng. Tổng dư nợ dài hạn sau đầu tư là: 44.815.725 ngàn đồng 

- Công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn mở tài khoản tiền gửi, tiền vay hoạt động khép kín tại Chi nhánh.

h) Đánh giá các biện pháp phòng ngừa rủi ro của dự án

Do dự án hoạt động trong thời gian dài và có nhiều yếu tố tác động đến nên trong quá trình thực hiện dự án không tránh khỏi những rủi ro. Ngân hàng phân tích xem dự án đã có những biện pháp gì để thực hiện an toàn cho dự án. Trong quá trình phân tích rủi ro của dự án, nếu dự án chưa có biện pháp phòng ngừa, ngân hàng đã tư vấn cho chủ dự án những biện pháp phòng ngừa như mua bảo hiểmcho dự án …

2.3.1.3. Đánh giá rủi ro qua các luồng thông tin khác

Nhằm nâng cao chất lượng của công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT, Ngân hàng ĐT&PT Đông anh đã kiểm tra các thông tin khách hàng cung cấp về tư cách pháp nhân, tình hình tài chính, tình hình dự án, kết quả kinh doanh... bằng cách so sánh với các luồng thông tin mà Ngân hàng nhận được qua trung tâm phòng ngừa rủi ro, qua các ngân hàng bạn, qua hội nghị khách hàng.

2.3.2. Những kết quả đạt được trong công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái

2.3.2.1. Những kết quả đạt được

Trong thời gian qua do đánh giá đúng đắn vị trí của công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐT&PT nên Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên bái đã đạt được những kết quả như sau:

Thứ nhất: Giúp doanh nghiệp hoạt động và đầu tư vào các dự án có hiệu quả:

-Về dự án vay vốn: Do có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển nên trong lúc thẩm định dự án, ngân hàng đã đánh giá, phân tích cho khách hàng những dự án phù hợp với hoạt động kinh doanh, trình độ quản lý  của công ty. Bằng những kinh nghiệm của mình, Chi nhánh đã tư vấn cho khách hàng những biện pháp đảm bảo an toàn trong đầu tư phát triển.

-Về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Trong thời gian qua, Chi nhánh cũng đã giúp cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh như: tư vấn hoạt đọng kinh doanh cho doanh nghiệp, các điều kiện đảm bảo an toàn trong kinh doanh...

-Doanh nghiệp đã thực sự tin tưởng vào Ngân hàng: Khi có nhu cầu thực hiện  đầu tư các dự án, doanh nghiệp đã đến ngân hàng nhờ ngân hàng tư vấn để giảm các chi phí thực hiện dự án đầu tư.

Thứ hai:  Giúp giảm rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng

Do Ngân hàng quan tâm đúng mực tới công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT nên đã tìm được những khách hàng có tín nhiệm, tình hình tài chính lành mạnh, đầu tư vào các dự án có hiệu quả.

Trong quá trình đánh giá rủi ro trước khi cho vay, Ngân hàng đã tìm được những khách hàng tốt, dự án có hiệu quả, từ đó có chính sách khách hàng hợp lý, thu hút khách hàng, mở rộng tín dụng ngắn hạn, mở rộng dịch vụ, mở rộng thị phần của ngân hàng.

2.3.2.2 Những khó khăn tồn tại và nguyên nhân

a) những mặt còn hạn chế  

* Những khó khăn từ phía khách hàng 

Công tác quản lý nhà nước về việc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở địa phương chưa được chú ý đúng mức nên có nhiều doanh nghiệp tư nhân hộ cá thể chưa đáp ứng được yêu cầu về kế toán theo pháp lệnh kế toán thống kê. Các hộ cá thể hạch toán chủ yếu dựa trên kinh nghiệp cá nhân dưới hình thức "sổ nợ", các DNTN thì hạch toán theo đúng chế độ quản lý tài chính, chưa đầy đủ vậy độ chính xác của số liệu không cao nên ngân hàng chưa có chỉ số, chỉ tiêu chung mang tính hệ thống cho ngành khác nhau để so sánh khi phân tích tài chính của doanh nghiệp, hộ cá thể. 

* Những khó khăn từ phía ngân hàng 

Trong việc thẩm định để cho vay ĐTPT, cán bộ tín dụng còn gặp khó khăn.  Đặc biệt là các DNTN, hộ cá thể trong giấy phép kinh doanh thì đăng ký sản xuất kinh doanh nhưng lại buôn bán kinh doanh mặt hàng khác, gây khó khăn cho ngân hàng khi đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hầu hết doanh nghiệp lập dự án chưa có phương pháp dự án một cách khoa học, nhiều khi dự án chưa có kiểm nghiệm so sánh, việc xét duyệt đôi khi còn mang tính thủ tục giấy tờ hành chính và đôi khi dự án được duyệt, người đi vay ngộ nhận là ngân hàng sẽ cho vay vốn còn ngân hàng thì nghĩ đó là dự án quan trọng có hiệu quả, được cấp trên chỉ định cho vay mà ít quan tâm đến khả năng thu hồi vốn thực sự.

b) những tồn tại và nguyên nhân 

* Những tồn tại 

Thực hiện cho vay ĐTPT đối với các doanh nghiệp, hộ cá thể phải tiến hành thẩm định, đánh giá năng lực của khách hàng hết sức chính xác, kỹ lưỡng. Tuy nhiên, do đội ngũ cán bộ của chi nhánh còn có phần bất cập chưa đáp ứng được nền KTTT, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn có phần hạn chế nên trong công tác quản lý, phân tích khách hàng hay thẩm định dự án còn chưa sâu, có đưa ra một số chỉ tiêu tính toán phân tích nhưng thường không có sự so sánh, đánh giá nhận xét. Nên một số khoản vay đã gặp rủi ro, không thu hồi được và thu hồi không đúng hạn đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng 

* Những nguyên nhân 

Sở dĩ công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT của Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái đối với các doanh nghiệp còn gặp khó khăn vướng mắc là do một số nguyên nhân sau 

+ Nguyên nhân khách quan 

- Yên Bái là một tỉnh miền núi nghèo nền kinh tế còn chậm phát triển, dự án thương mại còn nhiều, nguồn vốn trong dân cư còn hạn chế, qúa trình giải thể một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ còn kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

- Một số doanh nghiệp quốc doanh của tỉnh sản xuất còn yếu kém, sản phẩm sản xuất ra không đảm bảo, giá thành lại cao không tiêu thụ được sản phẩm cộng với công tác quản lý doanh nghiệp còn yếu kém, kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, khẳ năng tổ chức quản lý của doanh nghiệp thấp nên nhiều doanh nghiệp không có khả năng cạnh tranh và không tiêu thụ được sản phẩm, không lường hết được rủi ro trên thị trường nên không có khẳ năng thanh toán được nợ gốc và lãi cho ngân hàng dẫn đến nợ quá hạn của Chi nhánh cao 

- Đôi khi môi trường pháp lý chưa đầy đủ và không thuận lợi nên việc ban hành các văn bản tín dụng về cấp độ chưa phù hợp, các cơ quan chịu trách nhiệm cấp chứng thư sở hữu tài sản và quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản chưa thực hiện kịp thời. Do vậy việc thế chấp tài sản và sử lý tài sản thế chấp còn gặp nhiều khó khăn đối với khách hàng, doanh nghiệp và khó khăn đối với cả ngân hàng trong việc cho vay ĐTPT 

+ Nguyên nhân chủ quan 

-Do chính sách tín dụng chưa hợp lý, chậm cải tiến khi phát sinh tiền vay không phù hợp với quá trình sản xuất

- Mức vốn vay thời kỳ đầu quá nhỏ chưa phù hợp với đối tượng đầu tư cho nên các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất vốn vay không có hiệu quả năng suất, lao động thấp dẫn đến còn tồn đọng nợ quá hạn trong ngân hàng 

- Do năng lực cán bộ còn có phần bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường, trình độ phân tích, thẩm định các khía cạnh của dự án còn hạn chế về các mặt như phân tích về thị trường, phân tích về phương diện kỹ thuật, thông tin nên việc đánh giá rỉu ro trước khi cho vay đầu tư phát triển bị ảnh hưởng nhiều. 

         Tóm lại: Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái đã có những lỗ lực trong việc thực hiện công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT đối với các doanh nghiệp được thể hiện qua kết quả hoạt động, doanh thu cuối năm giúp cho Chi nhánh phát triển ngày càng vững mạnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên những tồn tại và nguyên nhân trên đang là nhân tố cản trở việc mở rộng quan hệ tín dụng của Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái với các doanh nghiệp. Trong thời gian tới Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái cần thiết phải có những giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT đối với các doanh nghiệp.

CHƯƠNG III

 GIẢI PHÁP  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 

RỦI RO TRƯỚC KHI  CHO VAY ĐTPT TẠI CHI NHÁNH 

NGÂN HÀNG ĐT&PT YÊN BÁI
3.1. ĐỊNH HƯỚNG VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRƯỚC KHI CHO VAY ĐT&PT  TẠI CHI NHÁNH NH ĐT&PT YÊN BÁI
Bước sang năm 2004 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (2001-2005), đồng thời cũng là năm thử thách lớn nhất đối với Chi nhánh trong những năm trở lại đây, Ban lãnh đạo Chi nhánh đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng đột biến, xứng đáng với vị thế đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Yên bái, chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả và an toàn trong kinh doanh, hạn chế tới mức thấp rủi ro có thể xảy ra.

Là một Chi nhánh lớn của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT  Yên Bái đã và đang áp dụng nhiều biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả của tín dụng đầu tư, góp phần nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian qua, mặc dù công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng trung dài hạn của Chi nhánh đã có kết quả, song bên cạnh vẫn còn những khó khăn hạn chế nhất định. Để không ngừng hoàn thiện công tác này, đảm bảo an toàn vốn và phát triển vốn, hạn chế rủi do đến mức thấp nhất để từ đó nâng cao hiệu quả cho vay trung, dài hạn không những đối với doanh nghiệp mà còn đối với cả nền kinh tế với quan điểm  "đầu tư theo chiều sâu cho doanh nghiệp chính là đầu tư cho tương lai của Ngân hàng". Em xin đưa ra một số ý kiến đề xuất về một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT của Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Yên Bái như sau

3.2. CÁC GIẢI PHÁP  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRƯỚC KHI CHO VAY ĐTPT TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PT YÊN BÁI
3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay
Trong cơ chế thị trường hiện nay, cũng như các doanh nghiệp khác các Ngân hàng thương mại cạnh tranh nhau rất quyết liệt, hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Song lợi nhuận và rủi ro luôn tồn tại song song mà mức độ rủi ro trong hoạt động Ngân hàng lại rất cao. Do đó làm thế nào vừa có lợi nhuận, vừa hạn chế thấp nhất rủi ro, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động tín dụng là một vấn đề cần quan tâm không chỉ với Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Yên Bái mà với cả hệ thống Ngân hàng thương mại.

Sau một thời gian nghiên cứu công tác đánh giá rủi ro trong cho vay trung, dài hạn, tôi nhận thấy công tác thẩm định dự án có tầm quan trọng rất lớn đến hạn chế rủi ro trong quá trình cho vay tại Ngân hàng. Vì vậy vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn.

Để hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng, hạn chế thấp nhất rủi ro trong kinh doanh tín dụng Ngân hàng, trong quá trình xét duyệt cho vay đối với mọi thành phần kinh tế  nhằm bảo toàn vốn và phát triển vốn của ngân hàng em xin có một số kiến nghị sau 

3.2.1.1. Về phía Ngân hàng

a) Đưa ra các chỉ tiêu trong phân tích khách hàng và dự án vay vốn
Khi thiết lập một quan hệ tín dụng, Ngân hàng phải tìm hiểu kỹ về khách hàng của mình. Trong quan hệ tín dụng, vấn đề cơ bản là Ngân hàng phải biết là khả năng tài chính của doanh nghiệp như thế nào. Đây là yếu tố quyết định để Ngân hàng có thu hồi được nợ hay không. Khi nói đến khả năng tài chính của doanh nghiệp không chỉ để xem xét qui mô hoạt động biến động qua vốn cố định và vốn lưu động mà phải biết được năng lực sản xuất của doanh nghiệp, hàng hoá mà doanh nghiệp sản xuất ra có sức cạnh tranh không và triển vọng của nó như thế nào trong tương lai, từ đó so sánh khả năng hiện có với các khoản nợ phải trả và vốn vay Ngân hàng sẽ cung cấp. Điều đó đòi hỏi Ngân hàng phải phân tích hoạt động của doanh nghiệp qua tài liệu kế toán, qua khảo sát thực tế. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để cung cấp các con số cần thiết những đánh giá đúng mực, toàn diện. Do vậy Chi nhánh phải "thăm dò" doanh nghiệp qua các tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp có quan hệ như những đơn vị cung cấp vật tư, những đơn vị tiêu thụ hàng hoá và các Ngân hàng có liên quan. Trong cơ chế hiện nay chúng ta phải làm đầy đủ các điều đó mới mong tránh khỏi những rủi ro trong kinh doanh.

- Thẩm định tính khả thi của dự án phải thẩm định về các mặt: các giải pháp trong xây dựng như địa điểm xây dựng, thời gian thi công, cung cấp thiết bị, vật liệu xây dựng ... bảo đảm hiện đại và giá thành dự án rẻ; các giải pháp về cung cấp vật liệu cho sản xuất và tiêu thụ hàng hoá khi sản xuất xem có tối ưu không. Hàng hoá sản xuất ra giá thành mẫu mã và tình hình thị trường tiêu thụ hàng hoá, sức cạnh tranh; các giải pháp sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng. 

b) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành và bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chi nhánh  

Để có thể nâng cao được công tác đánh giá rỉu ro trước khi cho vay ĐTPT đối với các doanh nghiệp thì chi nhánh phải có một cơ cấu tổ chức và quản lý chặt chẽ đồng bộ, quản lý và luôn bám sát tình hình thực tế,xây dựng được một tập thể đoàn kết trong đó Ban lãnh đạo là những người năng nổ, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với đội ngũ cán bộ có trình độ cao, nhiệt tình , tháo vát. 

Vậy một số vấn đề đặt ra cần giải quyết :

- Hoàn thiện cơ cấu ổ chức quản lý điều hành hoạt động của chi nhánh    

Hiện nay chi nhánh đã có các phòng ban với các chức năng và nhiệm vụ rõ ràng nếu có chi nhánh cũng cần bổ sung thêm cán bộ thẩm định để thuận tiện cho việc phân công nhiệm vụ và nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định tín dụng  

- Phải bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ cho nhân viên chi nhánh nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ có trình độ, am hiểu nghiệp vụ, am hiểu pháp luật kinh tế, luật các tổ chức tín dụng đáp ứng được đòi hỏi của công việc ngày càng khó khăn phức tạp. Con người luôn là yếu tố quyết định cho sự thành công của mọi công việc. Cán bộ ngân hàng cùng các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh luôn là hình ảnh đầu tiên về ngân hàng dưới con mắt của khách hàng cũng như là uy tín của ngân hàng đó. 

c) Xác định thời hạn cho vay, mức trả nợ hợp lý
Khi quyết định thời hạn trả nợ, mức trả nợ hàng tháng Chi nhánh cần phải tính sao cho phù hợp với năng lực sản xuất,tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp doanh nghiệp đầu tư, vừa đảm bảo thu nợ, lãi vay với thời gian thích hợp nhất, phù hợp với kế hoạch Ngân hàng đề ra cụ thể
- Với thời gian cho vay : Ngân hàng không nên ép thời hạn trả nợ vượt quá khả năng của doanh nghiệp. Xác định thời hạn trả nợ của doanh nghiệp và mức trả nợ từng thời hạn phù hợp với khả năng sản xuất và thu nhập của doanh nghiệp trong thời hạn đó.

d) Thu thập thông tin về kinh doanh và dự án

Việc thu thập và xử lý thông tin tốt sẽ giảm bớt rủi ro tín dụng cho Ngân hàng. Hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng phải hoạt động một cách có hiệu quả, cập nhật kịp thời và sâu rộng các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp có quan hệ với Chi nhánh để nắm bắt yêu cầu, nắm bắt thông tin phòng ngừa rủi ro trong toàn hệ thống.

- Bộ phận thông tin phòng ngừa rủi ro có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình tài chính khách hàng cán bộ tín dụng có trách nhiệm kiểm tra so sánh với thông tin khách hàng khai báo trong hồ sơ vay. Các nguồn thông tin được kiểm tra chéo trước khi đưa ra hội đồng tín dụng đề ra quyết định cuối cùng.

- Phải thường xuyên theo dõi nắm bắt những thông tin về chính sách chế độ văn bản có liên quan đến dự án vay vốn.

- Thu thập thông tin về khách hàng qua các ngân hàng mà doanh nghiệp đã có quan hệ
3.2.1.2 Về phía khách hàng.

          Đa số khách hàng đi vay vốn thường than phiền Ngân hàng còn gây khó khăn không ít và không đáp ứng được thời gian vay của họ. Nhưng  gạt bỏ những trường hợp tiêu cực, chính sách qui chế chưa hoàn thiện, thì chính người đi vay đã tạo ra những khó khăn do không nhận được vốn vay đúng lúc hay bị từ chối cho vay do quan niệm sai lầm của khách hàng đối với việc đánh giá hồ sơ tín dụng của ngân hàng. Loại trừ trường hợp do tình hình tài chính và khả năng vay vốn của khách hàng không đáp ứng các tiêu chuẩn tín dụng Ngân hàng đề ra. Vì vậy dự án đầu tư xin vay của khách hàng phải có cơ sở thực tiễn và khoa học, phải có tính khả thi cao, các tài liệu bổ sung phải chính xác, rõ ràng, chính xác, trung thực.

Vậy khách hàng phải khắc phục một số lệch lạc sau

Thứ nhất : Khách hàng chỉ cung cấp một lượng thông tin tối thiểu vì sợ cung cấp nhiều sẽ vô tình phơi bầy điểm yếu của mình.

Thứ hai : Khách thường cung cấp thông tin không mấy chính xác. Do khách hàng muốn giữ kín số liệu kinh doanh vì sợ Ngân hàng tiết lộ ra ngoài. Nhưng thực ra Ngân hàng luôn giữ chữ tín đối với khách hàng trong việc tôn trọng nguyên tắc "Bảo mật tình hình tài chính cho khách hàng".

Thứ ba : Do hạn chế trong việc lập phương án sản xuất kinh doanh, luận chứng kinh tế kỹ thuật nên việc báo cáo thường không đầy đủ nhiều sai sót gây khó khăn cho cán bộ tín dụng trong công tác thẩm định.

Tất cả quan niệm nhận thức sai lầm của khách hàng gây hoang mang trong công tác thẩm định và làm tăng thêm thời gian xét duyệt cho vay. Để hạn chế điều này, khách hàng cần thực hiện các yêu cầu sau

- Cung cấp một cách trung thực những thông tin, hay tình hình hoạt động của doanh nghiệp khi Ngân hàng yêu cầu (ngay cả lúc khách hàng chưa cần vốn)

- Hồ sơ xin vay phải rõ ràng gắn gọn, chính xác, hợp lý tạo nguồn tin cho cán bộ tín dụng.

- Các cán bộ làm công tác kế toán tại doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn phù hợp. Họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ qui chế về hạch toán, kế toán do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính doanh nghiệp phải được cơ quan kiểm toán thông qua để đảm bảo tính chính xác và trung thực trong việc trong việc cung cấp các số liệu .

Tóm lại: đối với bất kỳ một dự án nào để đi đến quyết định có bỏ vốn đầu tư hay không thì Ngân hàng phải tiến hành  thẩm định dự án. Đây là khâu đầu tiên then chốt trong công tác tín dụng để đi đến quyết định đầu tư. Do đó Ngân hàng cần phải chủ động hơn nữa trong công tác thẩm định dự án đầu tư.

3.2.2. Đơn giản hoá các thủ tục cho vay .

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường thì thời cơ chỉ đến với doanh nghiệp là rất hạn chế. Nên đơn giản hoá thủ tục xin vay vốn sẽ nâng cao doanh số cho vay và tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu quả. Nhìn chung một khách hàng đi vay vốn bao giờ cũng ngại thủ tục xét duyệt cho vay quá rườm rà. Thủ tục này càng đơn giản thì tránh cho doanh nghiệp gặp những khó khăn phức tạp trong việc giải trình. Việc đơn giản hoá những tư liệu không cần thiết sẽ làm khách hàng không ngần ngại khi đặt quan hệ vay mượn đối với Ngân hàng. Các thủ tục xét duyệt đơn giản cũng tạo điều kiện cho Ngân hàng điều tra có trọng điểm, không mất thời gian tìm hiểu quá lâu tạo điều kiện cho khách hàng tranh thủ được cơ hội đầu tư làm ăn có hiệu quả. Giản đơn không có nghĩa là qua loa hời hợt. Việc xét duyệt của Ngân hàng phải chính xác khi đưa ra quyết định cho vay hay không cho vay. Việc xác định tài sản thế chấp cũng cần được thể chế hoá vừa đơn giản, vừa có tính pháp lý cao đồng thời bảo đảm an toàn vốn tín dụng. Đối với Nhà nước cũng cần có những quy định về vấn đề thế chấp mang tính pháp lý đối với doanh nghiệp nhà nước.

3.2.3. Lãi suất cho vay trong doanh nghiệp
Đối với cơ chế lãi suất cho vay trong doanh nghiệp phù hợp với quy luật cung cầu vốn của thị trường, tính toán hiệu quả trước mắt và cần kết hợp cả hướng lâu dài  cho khách hàng và Nhà nước. Với mức lãi suất hợp lý để cả Chi nhánh và doanh nghiệp đều có lãi, với mức lãi suất đó Chi nhánh phải giảm chi phí nghiệp vụ Ngân hàng, giảm mức rủi ro tín dụng, tìm kiếm nguồn vốn chi phí thấp nhưng phải phù hợp với từng ngành, đồng thời bảo đảm kinh doanh có lãi.

- Tiếp tục hình thức lãi suất thoả thuận để giúp cho các doanh nghiệp tự lựa chọn mức lãi suất doanh nghiệp chấp nhận được. Áp dụng linh hoạt hình thức lãi suất cố định và lãi xuất thả nổi.

- Chi nhánh cần linh hoạt nhanh hơn nữa trong việc ấn định lãi suất theo từng thời điểm nhưng phải tuân theo quy định lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước.

3.2.4. Chi nhánh nên phát triển các trung tâm dịch vụ và tư vấn đầu tư.

Trong thời đại hiện nay khi nền kinh tế đã phát triển, hệ thống thông tin đã rộng khắp, các mạng lưới tin học đã đi sâu vào từng lĩnh vực ngành nghề thì việc đáp ứng các hiểu biết của con người trở nên cần thiết hơn. Cũng như nhiều trung tâm tư vấn khác, tư vấn của Ngân hàng là một lĩnh vực nhằm phân tích dự báo các thông tin về tình hình kinh tế xã hội - luật pháp - thị trường giá cả ... liên quan đến cả vấn đề đầu tư giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định một cánh đúng đắn, sáng suốt.

Cho đến nay hầu như các doanh nghiệp ít hiểu biết về lĩnh vực đầu tư. Chính vì vậy đầu tư cho các công trình chưa thu được kết quả như mong muốn, rủi ro trong đầu tư còn nhiều. Để phổ biến rộng khắp, giải đáp các thắc mắc, Chi nhánh nên mở trung tâm dịch vụ và tư vấn đầu tư các trung tâm này sẽ tập trung các vấn đề về đầu tư vào các dự án,cố vấn hướng dẫn các doanh nghiệp phát triển nhanh hơn đáp ứng nhu cầu thị trường, từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TẠO ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ RA.

Từ việc phân tích thực trạng, những hạn chế tồn tại về công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT của Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Yên bái để đưa ra một số giải pháp tích cực cho việc đánh giá khách hàng trước khi cho vay em xin có một số đóng góp nhỏ đối với nhà nước, đối với Ngân hàng và đối với Ngân hàng ĐT& PT Việt Nam như sau: 

3.3.1. Đối với nhà nước 

Nước ta là một quốc gia đang phát triển còn nghèo nàn, lạc hậu với 80% dân số trong khu vực nông nghiệp, diện tích đất đai bình quân theo đầu người còn thấp, lao động nhàn rỗi và dư thừa nhiều vì thế nên nhà nước cần có giải pháp khắc phục bộ phận doanh nghiệp làm ăn yếu kém, thua lỗ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa môi trường quốc doanhvà ngoài quốc doanh. Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước không cần giữ 100% vốn…

Tiến hành thanh lọc hoặc hợp nhất các DNNN đặc biệt DNNN hoạt động nghành nghề, cùng địa bàn, chẳng hạn, doanh nghiệp may mặc, da dầy, các doanh nghiệp cơ khí, thương mại … Quá trình hợp nhất hoặc thanh lọc, sát nhập có thể tién hành bằng con đường tự nguyện hoặc và bắt buộc, chú trọng quy hoạch từng nghành nghề, xác định nhu cầu vốn, sản lượng đầu ra và tạo công ăn việc làm, để có thể thực hiện tốt quá trình này 

Song song với việc chính sách hoàn thiện cũng phải tăng cường quản lý nhà nước về việc chấp hành pháp lệnh kế thừa thống kê đối với các doanh nghiệp. Trong thời gian qua công tác này chưa được chú trọng đúng mức. Tuy đã có cơ quan kiểm toán nhà nước ra đời nhưng mới chỉ hoạt động ở các thành phố lớn còn ở các tỉnh rất ít.Vì thế việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hien pháp lệnh kế toán thống kê đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là rất cần thiết, tạo thuận lợi căn bản và tính trung thực của thông tin từ các khách hàng này, phòng tránh rủi ro đối với ngân hàng, từ đó góp phần nâng cao trong công tác đánh giá khách hàng trước khi cho vay đối với các doanh nghiệp.

Còn các cơ quan chức năng như toà án, viện kiểm soát, công an thi hành án, thanh tra nhà nước cần có sự quan tâm hơn nữa đối với ngành ngân hàng trong việc thu hồi nợ, nhất là khoản nợ mà người vay chây ì, chốn trách nhiệm trả nợ và lừa đảo. Cần có những văn bản có tính chất liên ngành, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư tín dụng.

Trong thời gian nhà nước ban hành một số văn bản cần thiết để điều chỉnh các quan hệ như luật doanh nghiệp, luật thuế, pháp lệnh chuyển giao công nghệ, hợp đồng kinh tế để phục vụ cho TDNH cũng như phục vụ cho công tác thẩm định khách hàng tránh được những lệch lạc không đáng có 

Việc ban hành các luật nói trên đảm bảo cho công tác thẩm định khách hàng dựa trên một nền tảng vững chắc, đồng thời phải làm cho doanh nghiệp nỗ lực hoạt động nếu không sẽ đứng trước nguy cơ phá sản, như vậy: Đứng trên góc độ ngân hàng, các nhân tố trên sẽ giảm bớt sự rủi ro, nâng cao tính sẵn sàng đầu tư của chi nhánh mở rộng tín dụng trong nền KTTT.

3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

NHNN Việt Nam với chức năng điều hành toàn bộ hệ thống ngân hàng của các ngân hàng, những chính sách đúng đắn và cách thức quy chế hợp lệ sẽ là tiền đề quan trọng và tác động tích cực đến công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT đối với doanh nghiệp của các NHTM nói chung và Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái nói riêng. Để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc hướng các NHTM mở rộng mạng lưới cho vay đối với các doanh nghiệp làm sao hạn chế được rủi ro NHNN cần thực hiện 

NHNN cần ưu tiên cho các doanh nghhiệp vay vốn ĐTPT có thời gian dài với mức lãi suất thấp để các dự án của doanh nghiệp kinh doanh có khả thi.

Nhanh chóng thành lập các quỹ cho vay hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cũng như là thành lập trung tâm bảo lãnh, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng, tạo điều kiện cho các doanh nghiêp vay vốn ngân hàng đầu tư kinh doanh, vừa là ràng buộc chặt chẽ giữa người đi vay và người cho vay, tổ chức trung gian và nhà nước, nhờ đó giảm thiểu rủi ro khi vay vốn, nhà nước cần ban hành các quy chế hình thành quỹ bảo hiểm tiền vay, coi món tiền như một điều kiện tín dụng, đưa ra các quyết định về điều kiện doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng để từ đó ngân hàng có hướng giải quyết tháo gỡ những khó khăn, hạn chế được cho vay trong rủi ro trong hoạt động cho vay ĐTPT đối với doanh nghiệp. 

3.3.3 Đối với ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 

Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam cần tăng cường là một người tổ chức, hướng dẫn chi nhánh thực thi các chính sách, bảo đảm cơ chế tín dụng đối với doanh nghiệp do NHNN ban hành 

Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam cần bổ sung và có biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu lực trong việc tiến hành thể lệ, quy trình cho vay, nâng cao hiệu lực của các công tác thanh tra, kiểm soát nội bộ 

Song song với việc thực hiện chức năng chính của một Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam là chính sách cho vay ĐTPT với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, SXKD.. thuộc ngành có vốn ĐTPT lâu dài Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam cần khuyến khích và tạo điều kiện cho ngân hàng chi nhánh tăng cường cho vay ĐTPT với các doanh nghiệp để tăng lợi nhuận và phân tán rủi ro trong kinh doanh TDNH.

Với một số giải pháp và kiến nghị trên em mong muốn sẽ đóng góp một phàn nhỏ vào việc cho vay ĐTPT đối với doanh nghiệp tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái. Để thực hiện tốt công việc này cần phải có sự phối hợp chặt chẽ không chỉ nhà nước, các cơ quan hữu quan, ngân hàng mà còn đòi hỏi tinh thần hợp tác, tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp. 

Kết luận

Khoảng thời gian thực tập tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái là một cơ hội tốt để em tiếp cận với thực tế, để gắn kết giữa lý thuyết với thực tiễn từ đó em có thể hiểu rõ hơn về chuyên ngành mà em đang nghiên cứu, Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái em nhận thấy việc đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT mang lại hiệu quả kinh doanh cho chi nhánh không những mở rộng phạm vi hoạt động của chi nhánh mà còn giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường trong và ngoài nước, đồng thời phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng CNH-HĐH 

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển là việc làm hết sức cần thiết đối với các cấp ngành và đặc biệt đúng với tên gọi " Đầu tư và phát triển " của Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái với tư cách là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, tín dụng dồng thời là công cụ hữu hiệu của nhà nước phục vụ lợi ích phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam nói chung và Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái nói riêng đã từng bước điều chỉnh cơ chế tín dụng của mình hướng tới việc mở rộng quan hệ tín dụng đối với các doanh nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ một nền kinh tế đất nước.

Hoàn thiện bài viết này bản thân em mong muốn sẽ góp một phần kiến thức của mình vào việc tháo gỡ những khó khăn về hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là đề tài hết sức phức tạp cả về lý luận và thực tiễn, bản thân là một sinh viên nên em mới chỉ dừng lại nghiên cứu những lý luận là chủ yếu, về thực tiễn còn có những hạn chế. Vì thế em mong được sự chỉ bảo, góp ý của cơ quan thực tế của các thầy, cô và bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực này.

Qua đây, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Đoàn Hữu Cảnh và các cô chú, anh chị cán bộ Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Yên Bái đã giúp đỡ em trong qúa trình nghiên cứu hoàn thiện chuyên đề thực tập này  

                                                                 Yên bái, ngày 28 tháng 3 năm 2004

                                                                                          Sinh viên thực hiện  

                                                                               Nguyễn Thanh Nga

Lời cam đoan

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em. Số liệu và tài liệu nêu trong chuyên đề tốt nghiệp là trung thực. Các kết quả nghiên cứu do chính em thực hiện dưới sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn: Đoàn Hữu Cảnh 
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